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3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn vận hành............................................................................................................. 62 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ........ 82 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, 

đánh giá, dự báo ....................................................................................... 83 

Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ........... 86 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của đơn vị thi công ............................................ 86 

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường........................................................... 91 

Chương 5: KẾT QUẢ THAM VẤN .............................................................................. 92 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án  

Tỉnh Trà Vinh, với vị trí nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, có hệ sinh thái 

nước mặn đa dạng, thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản phát triển. Diện tích đất 

cồn và bãi bồi ven biển của tỉnh Trà Vinh rất lớn (khoảng 15.000ha), thích hợp 

cho nghề nuôi nghêu, sò theo hình thức nuôi thả tự nhiên. Toàn tỉnh Trà Vinh 

hiện có 7 hợp tác xã nuôi nghêu với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, tập trung 

chủ yếu ở 2 huyện Châu Thành, Cầu Ngang và thị xã Duyên Hải, sản lượng thu 

hoạch 4.000 - 6.000 tấn/năm. Sản phẩm nghêu Trà Vinh cùng với sản phẩm 

nghêu của một số tỉnh khác của Việt Nam hiện đã có mặt và chinh phục gần 60 

thị trường trên thế giới. Tính đến hết tháng 9/2023 xuất khẩu nhóm mặt hàng các 

sản phẩm nhuyễn thể có vỏ (nghêu, ốc, hàu, điệp…) của Việt Nam đạt 98 triệu 

USD. Trong đó, nghêu là sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với gần 60 

triệu USD. 

Theo kế hoạch Chiến lược phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt, 

địa phương xác định đây là một trong những đối tượng nuôi chủ lực mang lại giá 

trị kinh tế khá lớn cho người dân ở vùng ven biển, góp phần giải quyết việc làm, 

nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là dân nghèo thiếu đất sản xuất. 

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích nuôi nghêu toàn tỉnh đạt 

3.300ha. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, UBND tỉnh Trà Vinh đã có văn bản số 

4788/UBND-CNXD về việc cho phép sử dụng tên địa danh “Trà Vinh” để đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nghêu của tỉnh Trà Vinh và Ủy 

quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh xác nhận bản đồ 

vùng sản xuất sản phẩm mang NHCN “Nghêu Trà Vinh”. Đồng thời Đã tiến 

hành nộp Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ngày 25/12/2023 với Cục sở hữu trí tuệ. 

Nắm bắt được những lợi thế, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, Hợp tác xã 

Phương Đông đã đầu tư Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, 

nghêu, sò giống và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận tại Quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

1044/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 11/6/2024.  

Bên cạnh đó, Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, 

sò giống có sử dụng khu vực biển (với diện tích 206.336,3 m2). Theo quy định 

tại tiểu mục 8 mục II phục lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án thuộc nhóm II; theo quy định tại 
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điểm b khoản 1 điều 30 Luật bảo vệ môi trường, Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi 

nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt. 

(cấu trúc và nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thuê 

đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống được thực hiện theo 

mẫu số 04 phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư  

- Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ liên lạc: Số 52A đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh 

- Email: travinh@chinhphu.vn 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư số 1044/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy 

định khác của pháp luật có liên quan 

- Dự án phù hợp với mục tiêu “Phát triển nuôi trồng thủy sản vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái và 

chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nước biển dâng; nâng 

cao năng suất, sản lượng, chất lượng, giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất dựa 

trên việc tổ chức sản xuất phù hợp, đầu tư đồng bộ và áp dụng khoa học công 

nghệ tiên tiến vào toàn chuỗi giá trị sản phẩm; đưa nuôi trồng thủy sản trở thành 

lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát 

triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long” được nêu tại Quyết định 

số 3550/QĐ-BNN-TCTS ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. 

- Dự án phù hợp với với quan điểm, mục tiêu, định hướng, chủ trương 

của Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm 

theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững 
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kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế 

biển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 quy định vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, 

trong đó quy hoạch vùng phát triển nuôi trồng thủy sản: Tôm thẻ, tôm sú, cua 

biển, nghêu...tại các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú và thị 

xã Duyên Hải. 

- Dự án phù hợp với Kế hoạch số 104/KH-UBND ngà 01/11/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã 

Duyên Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-

UBND ngày 01/12/2021. 

- Dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Duyên 

Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023. 

- Dự án phù hợp với Phương án phân bổ và khoanh đất các chỉ tiêu sử 

dụng đất Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 được ban hành 

kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Chính phủ. 

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) 

2.1. Liệt kê các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn 

kỹ thuật có liên quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

a) Văn bản pháp lý 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2022; 

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ năm thông qua ngày 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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18/01/2024; 

- Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 được Quốc hội 

nước cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2019;  

- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 21/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; 

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 25/6/2015, có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2016; 

- Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòax 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/01/2013, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2013;  

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu 

lực từ ngày 01/7/2009; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, 

Luật số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 22/11/2013; 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 đã được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua; 

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2017 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ: Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước;  
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- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; 

- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy 

định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ 

liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên 

và môi trường quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 điều 31 Nghị 

định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng 

bền vững các vùng đất ngập nước; 

- Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các loại cây trồng, 

vật nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

- Hướng dẫn số 33/HD-NN ngày 13/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn – Hướng dẫn quy trình nuôi nghêu (Meretric lyrata); 

b) Quy chuẩn, tiêu chuẩn  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

sinh hoạt; 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 
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- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí;  

- QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước biển; 

- Quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng trầm tích; 

- QCVN 02-37:2021/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Giống động vật thân mềm 

2.2. Liệt kê các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản 

của các cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư số 1044/QĐ-UBND, cấp lần đầu ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trà Vinh. 

- Biên bản ngày 27/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng 

dẫn thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nuôi nghêu.  

- Công văn số 1207/SKHĐT-TTXT ngày 24/5/2024 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phúc đáp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thuê 

đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống. 

- Biên bản ngày 10/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

khảo sát thực địa khu đất bãi bồi ven biển để thực hiện dự án nuôi nghêu tại khu 

vực xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

2.3. Liệt kê các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng 

trong quá trình thực hiện ĐTM 

- Đề xuất dự án đầu tư ngày 27/5/2024 của Hợp tác xã Phương Đông. 

- Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

3.1. Tổ chức thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

- Hợp tác xã Phương Đông (đơn vị chủ dự án) đã ký kết hợp đồng với 

Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn) thực hiện lập Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường cho dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương 

phẩm, nghêu, sò giống để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt theo 

đúng quy định.  

- Quá trình tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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Dự án được tóm tắt như sau: 

+ Bước 1: Nghiên cứu Báo cáo đề xuất dự án đầu tư Dự án Thuê đất bãi 

bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống, phối hợp cùng Chủ dự án 

nghiên cứu và đánh giá môi trường sơ bộ tại khu vực dự kiến thực hiện Dự án 

+ Bước 2: Nghiên cứu về các điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã 

hội tại khu vực Dự án và khảo sát thực tế tại khu vực Dự án.  

+ Bước 3: Thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích và đánh giá hiện trạng 

môi trường khu vực Dự án và vùng xung quanh.  

+ Bước 4: Căn cứ trên kết quả khảo sát, đo đạc, … thực hiện đánh giá, dự 

báo các tác động tiêu cực tới môi trường theo các giai đoạn thực hiện dự án.  

+ Bước 5: Xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu 

cực và phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố của dự án. Xây dựng chương trình 

quản lý và giám sát môi trường của Dự án.  

+ Bước 6: Tổ chức tham vấn ý kiến cộng đồng (theo 03 hình thức theo 

đúng quy định) 

+ Bước 7: Hoàn thiện báo cáo ĐTM của Dự án.  

+ Bước 8: Trình Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định báo cáo ĐTM. 

+ Bước 9: Hoàn chỉnh nội dung báo cáo theo biên bản Hội đồng thẩm 

định ĐTM. 

3.2. Đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

- Đơn vị tư vấn lập báo cáo: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện  

+ Địa chỉ: Quốc lộ 53, khóm Phước Trị, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

+ Văn phòng đại diện: Số 99C/2, đường Đồng Khởi, khóm 8, phường 6, 

thành phố Trà Vinh 

+ Điện thoại: 0972 029 302        Email: cty.tuthien2018@gmail.com 

- Đơn vị thực hiện lấy và thử nghiệm mẫu:  

+ Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

+ Địa chỉ: số 156 đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

+ Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú có Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, mã số VIMCERTS 292. 
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4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

- Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện Dự án. Phương pháp được áp dụng 

nhằm cung cấp số liệu cho công tác đánh giá như:  

+ Đánh giá hiện trạng môi trường (các thành phần môi trường, tài nguyên 

sinh vật) khu vực thực hiện Dự án và khu vực lân cận. 

+ Thống kê được các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh Dự 

án có khả năng bị tác động bởi quá trình thực hiện Dự án. 

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dùng để xác định nhanh tải lượng, nồng 

độ các chất ô nhiễm trong khí thải, nước thải, mức độ gây ồn, rung động phát 

sinh từ hoạt động của Dự án. Việc tính toán tải lượng chất ô nhiễm dựa trên hệ 

số ô nhiễm, cụ thể như: 

+ Đối với môi trường không khí sử dụng hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế 

Thế giới (WHO) và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa kỳ (USEPA).  

+ Đối với tiếng ồn, độ rung sử dụng hệ số ô nhiễm của Ủy ban BVMT 

U.S và Cục đường bộ Hoa Kỳ tính toán mức độ ồn, rung của phương tiện, máy 

móc thiết bị thi công theo khoảng cách. 

- Phương pháp nhận diện tác động: Phương pháp này được áp dụng 

thông qua các bước cụ thể sau đây: mô tả các thành phần môi trường; xác định 

các hoạt động của dự án có ảnh hưởng đến môi trường; xác định đầy đủ các 

dòng chất thải có liên quan, vấn đề môi trường và các yếu tố môi trường nhạy 

cảm để phục vụ cho việc đánh giá chi tiết. 

- Phương pháp so sánh: Phương pháp này nhằm đánh giá chất lượng môi 

trường, chất lượng nước thải, tải lượng ô nhiễm,... Trên cơ sở so sánh với các 

tiêu chuẩn và quy chuẩn môi trường liên quan của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, cũng như các nghiên cứu liên quan trong Chương 3 của báo cáo. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát: Mục đích của phương pháp là xác định 

hiện trạng khu vực thực hiện Dự án, nhằm làm cơ sở cho việc đo đạc, lấy mẫu 

phân tích, cũng như làm cơ sở cho việc đánh giá và đề xuất các biện pháp kiểm 

soát, giảm thiểu ô nhiễm, chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường. 

Các phương pháp nêu trên được sử dụng từ Chương 1 đến Chương 3 của 

báo cáo. 

- Phương pháp điều tra xã hội học (tham vấn cộng đồng): Sử dụng khi 

làm việc với lãnh đạo và đại diện cộng đồng dân cư xã Trường Long Hòa, thị xã 
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Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh nhằm:  

+ Cung cấp cho cộng đồng các thông tin cần thiết để hiểu rõ về Dự án, 

những tác động tiêu cực của việc thực hiện và những biện pháp giảm thiểu 

tương ứng;  

+ Thông báo tới cộng đồng những lợi ích khi Dự án được thực hiện;  

+ Tiếp thu ý kiến phản hồi của những cá nhân, tổ chức có khả năng bị ảnh 

hưởng và chính quyền địa phương nơi thực hiện Dự án;  

+ Điều chỉnh nội dung của báo cáo ĐTM trên cơ sở đóng góp và ý kiến 

của cộng đồng, cơ quan, tổ chức về Dự án, để quá trình triển khai thực hiện Dự 

án phù hợp với thực tế tại địa phương, giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác 

động đến môi trường và đến cộng đồng. 

Kết quả phương pháp này được sử dụng tại chương 5 của báo cáo. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

a) Thông tin chung 

- Tên dự án: DỰ ÁN THUÊ ĐẤT BÃI BỒI NUÔI NGHÊU, SÒ 

THƯƠNG PHẨM, NGHÊU, SÒ GIỐNG 

- Địa điểm thực hiện: Ấp Nhà máy xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 

- Chủ dự án: HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG ĐÔNG 

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh 

b) Phạm vi, quy mô, công suất 

b.1) Phạm vi và quy mô dự án 

Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống có 

tổng diện tích là 557.125,8 m2, trong đó: 

- Diện tích trong đường triều kiệt (đất bãi bồi) có tổng diện tích là 

350.789,5 m2 (tương đương khoảng 35,08 ha) 

-  Diện tích ngoài đường triều kiệt (khu vực biển) có tổng diện tích là 

206.336,3 m2 (tương đương khoảng 20,63 ha) 

b.2) Công suất hoạt động của Dự án 

Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống có 
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công suất hoạt động tối đa là 720 tấn/vụ nuôi (trung bình 01 vụ nuôi trong 

khoảng 12 tháng). 

c) Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

c.1) Các hạng mục công trình của dự án 

Các hạng mục công trình của Dự án bao gồm: Khu vực thả nuôi nghêu, 

sò; Chòi canh; Bãi neo đậu phương tiện của dự án và khu vực văn phòng điều 

hành dự án. 

c.2) Các hoạt động của dự án 

- Hoạt động xây dựng chòi canh 

- Hoạt động thả nuôi nghêu, sò thương phẩm và nghêu, sò giống 

d) Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Căn cứ theo khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu vực thực hiện của dự án Thuê đất bãi 

bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống không sử dụng đất, đất có mặt 

nước của khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh 

học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo 

quy định của pháp luật về lâm nghiệp; khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi 

thuỷ sản, … Do đó, dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

- Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường và khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

Như vậy, tại khu vực thực hiện Dự án và xung quanh khu vực dự án đều 

không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định hiện hành. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

Quá trình triển khai xây dựng cũng như hoạt động của Dự án có phát sinh 

một số tác động đến chất lượng các thành phần môi trường, các đối tượng xung 

quanh dự án, cụ thể như sau: 
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Bảng 2: Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu 

đến môi trường 

TT 

Hạng mục công trình và 

hoạt động phát sinh chất 

thải 

Các tác động đến môi trường 

Nguồn tác động liên quan 

chất thải 

Nguồn tác động không liên 

quan chất thải 

A Giai đoạn xây dựng (hạng mục 02 chòi canh) 

1 
Vận chuyển vật liệu xây 

dựng 

- Bụi, khí thải 

- CTR xây dựng thông thường 

- Chất thải nguy hại 

- Nước thải xây dựng 

- Tiếng ồn, độ rung 

- Sự cố, rủi ro 

+ Tai nạn lao động 

+ Tai nạn giao thông 
2 

Thi công xây dựng các 

hạng mục công trình 

3 
Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt 
- An ninh trật tự khu vực 

4 
Quá trình bảo trì, sửa chữa 

thiết bị, máy móc 
- Chất thải nguy hại - 

B Giai đoạn vận hành  

1 

Hoạt động nuôi và thu 

hoạch nghêu, sò thương 

phẩm và nghêu, sò giống 

- Chất thải rắn thông thường 

- Sự cố môi trường 

- Sự cố tai nạn giao thông, tai 

nạn lao động 

2 
Hoạt động sinh hoạt của 

công nhân 

- Nước thải sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt 

- CTNH (phát sinh từ khu vực 

văn Phòng 

- An ninh trật tự 

3 Yếu tố vi khí hậu 

- Chất thải rắn do sóng đánh 

dạt vào 

- Nước mưa chảy tràn 

- 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

5.3.1. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng 

a) Nước thải, khí thải 

a.1) Nước thải 

- Nước thải xây dựng: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh ước tính 

khoảng 0,5 m3/ngày. Thành phần: nước thải chứa thành phần ô nhiễm chính là 

chất rắn lơ lửng (TSS), hầu như không chứa các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, 

dinh dưỡng, .... các tác động từ nguồn thải này là không đáng kể. 

- Nước thải sinh hoạt: Lưu lượng nước thải phát sinh ước tính khoảng 

0,32 m3/ngày. Thành phần: nước thải chứa thành phần các chất ô nhiễm cao, cần 
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được xử lý triệt để. Tuy nhiên, lưu lượng nước thải phát sinh rất thấp, trong thời 

gian ngắn, nên đơn vị thi công đủ khả năng quản lý và xử lý. 

- Nước mưa chảy tràn: Thời gian thi công xây dựng vào tháng 6/2024, 

với lưu lượng mưa và thời gian mưa rất thấp. 

a.2) Khí thải 

- Trong quá trình thi công xây dựng các công trình của dự án, bụi và khí 

thải phát sinh chủ yếu từ: Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng; Phương 

tiện cơ giới thi công xây dựng (bốc xúc vật liệu xây dựng, đào nền móng, …) và 

các loại thiết bị gia nhiệt như máy hàn, máy cắt, ... 

- Thành phần: Khí thải phát sinh với hệ số ô nhiễm rất thấp; Số lượng 

phương tiện hoạt động rất ít và tần suất không liên tục, … nên thải lượng khí 

thải phát sinh từ nguồn này được dự báo là rất thấp và không gây tác động đến 

môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

b) Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

b.1) Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn xây dựng: khối lượng phát sinh ước tính khoảng 100 kg 

(tương đương khoảng 0,1 tấn). 

- Chất thải rắn sinh hoạt: khối lượng phát sinh ước tính khoảng 02 

kg/ngày. 

b.2) Chất thải nguy hại (CTNH) 

- Trong giai đoạn xây dựng dự án, chỉ phát sinh từ hoạt động sử dụng 

máy hàn với thành phần chủ yếu là que hàn thải (mã CTNH: 07 04 01) và xỉ hàn 

(mã CTNH: 07 04 02). 

- Khối lượng CTNH phát sinh rất thấp: Ước tính khoảng 0,5 kg/toàn giai 

đoạn xây dựng 

c) Các tác động khác 

- An ninh trật tự: xảy ra những xung đột, mâu thuẫn giữa nội bộ công 

nhân hoặc công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, đời sống sinh hoạt 

của công nhân dễ phát sinh các tệ nạn xã hội. 

- Tai nạn giao thông: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển VLXD 

ra vào khu vực dự án làm tăng mật độ giao thông trong khu vực, qua đó tăng 

nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông đường. 

- Tai nạn lao động: Trong quá trình vận chuyển VLXD từ phương tiện 
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vận chuyển vào khu vực thi công, có thể phát sinh sự cố đổ ngã, … từ đó gây 

ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe công nhân xây dựng. 

- Yếu tố môi trường nhạy cảm: Trong phạm vi khu vực dự kiến thực hiện 

Dự án và xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường (theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường và khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ). 

5.3.2. Các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai 

đoạn vận hành  

a) Nước thải, khí thải 

a.1) Nước thải sinh hoạt 

- Đối với Bộ phận nhân viên, lao động thường xuyên (quản lý, trực chòi 

canh,…): Lưu lượng phát sinh tối đa ước tính khoảng 0,768 m3/ngày 

- Đối với lao động thời vụ (thu hoạch nghêu, sò): Lưu lượng phát sinh tối 

đa ước tính khoảng 1,6 m3/ngày 

a.2) Khí thải 

- Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông đường bộ; 

Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông đường thủy 

- Khí thải phát sinh từ nguồn này với hệ số ô nhiễm rất thấp, phát sinh 

trong khoảng không gian rất lớn, … nên các tác động từ nguồn này được đánh 

giá là không đáng kể. 

b) Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

b.1) Chất thải rắn thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Đối với Bộ phận nhân viên, lao động thường xuyên (quản lý, trực chòi 

canh,…): phát sinh tối đa 4,8 kg/ngày 

+ Đối với lao động thời vụ (thu hoạch nghêu, sò): phát sinh tối đa 40 

kg/ngày 

- Vỏ nghêu, sò (hao hụt trong quá trình nuôi): ước tính khoảng 300 

kg/tháng. 

- Chất thải rắn trôi dạt vào khu vực Dự án: ước tính phát sinh tối đa 

khoảng 05 kg/ngày. 
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b.2) Chất thải nguy hại (CTNH) 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa phương tiện 

đường thủy; Phát sinh từ khu vực văn phòng và phát sinh từ hoạt động sửa chữa 

hệ thống chiếu sáng. 

- Thành phần: Bóng đèn huỳnh quang thải; Chất hấp thụ, giẻ lau, bị 

nhiễm các thành phần nguy hại; Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại; 

Pin, ắc quy thải 

- Khối lượng: ước tính khoảng 18 kg/năm 

c) Tiếng ồn, độ rung  

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án  và các phương tiện tuần tra khu nuôi. 

- Độ ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông thông dụng như xe môtô 

và xe ôtô (loại 4 chổ, 7 chổ) có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép, nên 

các tác động từ nguồn này được đánh giá là không đáng kể. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn;  

d) Các tác động khác 

Trong giai đoạn vận hành của Dự án, có khả năng phát sinh các sự cố môi 

trường và rủi ro như sau: 

- Sự cố nghêu, sò chết hàng loạt: Trong trường hợp xảy ra sự sẽ phát sinh 

chất thải rắn với khối lượng rất lớn. Với đặc thù khu nuôi là vùng biển, nên rất 

khó khăn trong công tác thu gom chất thải và kiểm soát phạm vi tác động. Khối 

lượng chất thải phát sinh: 

+ Trường hợp 1: Phát sinh sự cố vào khoảng thời gian đầu vụ nuôi (trong 

khoảng 01 – 02 tháng sau khi thả giống), tỷ lệ tối đa 30%: Tổng khối lượng ước 

tính khoảng 9 tấn. 

+ Trường hợp 2: Phát sinh sự cố vào khoảng thời gian cuối vụ nuôi (trong 

khoảng 01 – 02 tháng chuẩn bị thu hoạch), tỷ lệ tối đa 30%: Tổng khối lượng 

ước tính khoảng 216 tấn. 

- Sự cố hư hỏng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh 

(hầm tự hoại): phát sinh sự cố hư hỏng như sụt lún, vỡ hầm, sự cố quá tải, từ đó 

phát sinh nước thải sinh hoạt chưa xử lý ra môi trường.  

- Sự cố, tai nạn giao thông thủy và tràn dầu:  
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+ Phát sinh va chạm giữa phương tiện của dự án và các phương tiện di 

chuyển trong khu vực. 

+ Phát sinh sự cố do kỹ năng xử lý tình huống của người điều khiển 

phương tiện chưa cao, không mặc áo phao, … dẫn đến sự cố lật tàu/ghe và sự số 

đuối nước. 

+ Vào khoảng thời gian thu hoạch, gia tăng mật độ giao thông trong khu 

vực, qua đó tăng nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông đường thủy. 

+ Ngoài ra, khi phát sinh sự cố va chạm giữa các phương tiện sẽ kéo theo 

phát sinh sự cố tràn dầu. 

- An ninh trật tự: Phát sinh xung đột, mâu thuẫn giữa nội bộ lao động, 

phát sinh các tệ nạn xã hội. Phát sinh tai nạn giao thông trên các tuyến đường 

phương tiện di chuyển qua (chủ yếu là tuyến Quốc lộ 53). 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn xây 

dựng 

a) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

a.1) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

- Nước thải xây dựng: Tự ngấm xuống bãi cát, không bố trí các công 

trình thu gom, xử lý và thoát nước thải này. 

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí khu vực nhà vệ sinh tại Khu vực văn phòng. 

Hiện trạng đã bố trí 01 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt (thể tích hầm ước 

tính khoảng 9 m3; dài x rộng x sâu = 3m x 2m x 1,5m) 

a.2) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải, bụi  

- Thực hiện kế hoạch thi công và bố trí nhân sự hợp lý.  

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng. 

- Đối với cát xây dựng: có dụng cụ che kín (vải bạc); Đối với ximăng: 

được tập kết về khu vực công trường phù hợp với nhu cầu và sử dụng trong ngày. 

- Phương tiện vận chuyển VLXD: Phải có dụng cụ che kín thùng xe (vải 

bạc), đảm bảo không phát sinh bụi và vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển. 

b) Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

b.1) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 
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thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 02 thùng chứa (loại 12 lít). Bố trí công 

nhân định kỳ tập kết vào thùng rác công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 

53, tại ngã từ Trường THCS Trường Long Hòa). Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Chất thải rắn xây dựng: Một phần được thu gom và tái sử dụng cho 

mục đích san lấp mặt bằng; phần còn lại được cung cấp cho cơ sở thu mua phế 

liệu sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án. 

b.2) Các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng rất thấp (0,5kg/toàn giai 

đoạn xây dựng), đã được đơn vị thi công thu gom, xử lý và không tồn đọng tại 

khu vực thực hiện Dự án. 

c) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Đối với công nhân ngoài địa 

phương phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký tạm trú tạm vắng trong 

thời gian làm việc tại công trường. 

- Có kế hoạch vận chuyển các loại VLXD từ đơn vị cung cấp đến công 

trường như: Khối lượng VLXD cần sử dụng trong ngày, số chuyến hoạt động 

trong ngày, tải trọng phương tiện vận chuyển, …  

- Phương tiện vận chuyển VLXD phải đảm bảo hoạt động đúng tải trọng 

quy định.  

- Tại văn phòng có danh bạ điện thoại cần liên lạc như: Trạm y tế, Công 

an địa phương, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113,... 

5.4.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận 

hành 

a) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

a.1) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt 

- Xây dựng hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt: 03 hầm, bố trí tại khu 

vực văn phòng và 02 chòi canh 

- Biện pháp xử lý bùn dư: Định ký thuê đơn vị hút và xử lý đúng quy 

định. Tần suất tối thiểu 01 lần/năm. 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, khuyến khích lao động sinh hoạt, 

nghỉ giữa ca tại gia đình, quán ăn, hạn chế tập trung sinh hoạt tại khu vực Dự án. 

a.2) Nước mưa chảy tràn 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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- Thùng chứa CTRSH được bố trí trong khu vực chòi canh, không bố trí 

ngoài trời. 

- Thực hiện thu gom triệt để CTRSH khu vực dự án và chất thải do sóng 

đánh dạt vào khu vực dự án, hạn chế tối đa rác thải bị nước biển cuốn trôi và 

phát tán ra khu vực biển. 

a.3) Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải, bụi  

- Bố trí khu vực bãi đậu xe cho công nhân, lao động làm việc tại Dự án, 

hạn chế phương tiện di chuyển trên khu vực bãi bồi. 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các phương tiện giao thông thủy, đảm bảo 

các phương tiện luôn đạt mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Thực hiện vệ sinh khu vực sân bãi, khu vực bãi đỗ xe bố trí tại khu vực 

văn phòng. 

b) Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

b.1) Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí 06 thùng nhựa, thể tích 12 lít/thùng; 01 

thùng nhựa, thể tích 60 lít/thùng, có nắp đậy kín. Bố trí công nhân định kỳ tập 

kết vào thùng rác công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, tại ngã từ 

Trường THCS Trường Long Hòa). Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Chất thải rắn thông thường: Thực hiện thu gom, đóng bao và tập kết 

vào thùng rác công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, tại ngã từ 

Trường THCS Trường Long Hòa). 

- Thực hiện đóng phí vệ sinh theo đúng quy định. 

b.2) Các công trình, biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

- Khu vực lưu chứa: với diện tích khoảng 1m2, bố trí tại kho chứa trong 

Khu vực văn phòng của Dự án. 

- Bố trí thiết bị thu gom, lưu chứa CTNH: 02 thùng nhựa HDPE, dung 

tích chứa 60 lít 

- Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, vận 

chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/năm. Trong trường hợp lưu chứa CTNH trên 

01 năm, thực hiện báo cáo kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  
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c.1) Đối với tiếng ồn 

- Tất cả các phương tiện phải đảm bảo yêu cầu về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định các phương tiện 

giao thông (thuộc quyền sở hữu của dự án). 

- Đảm bảo thời gian hoạt động trong ngày, hạn chế hoạt động vào thời 

gian nghỉ trưa, giờ cao điểm. 

c.2) Sự cố nghêu, sò chết hàng loạt 

- Phương án phòng ngừa phát sinh sự cố: thực hiện theo Hướng dẫn số 

33/HD-NN ngày 13/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 

Hướng dẫn quy trình nuôi nghêu (Meretric lyrata), Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và Văn bản số 1453/TCTS-

NTTS ngày 27/7/2018 của Tổng Cục Thủy sản về hướng dẫn, quản lý nuôi trồng 

thủy sản bền vững. 

- Phương án ứng phó và khắc phục sự cố: 

+ Tiến hành báo cáo tới các cơ quan chức năng như Sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban 

nhân dân thị xã, Trạm thú y, Chi cục thú y, . 

+ Thực hiện xác định nguyên nhân sự cố: Phối hợp với đơn vị đủ chức 

năng để lấy và phân tích mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường. 

+ Thực hiện thu hoạch nhanh chóng, kịp thời đối với nghêu, sò đạt kích 

cỡ thương phẩm. 

+ Thực hiện thu gom, tiêu hủy vỏ nghêu, sò theo sự hướng dẫn, chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Trạm thú y, Chi cục thú y, … 

c.3) Sự cố hư hỏng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh 

(hầm tự hoại) 

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh (hầm tự hoại) 

được xây dựng đảm bảo đạt TCVN 10334:2014 

- Thực hiện đầy đủ công tác hút bùn thải. 

- Thực hiện theo dõi hiện trạng sử dụng của các hầm tự hoại, khi phát 

hiện các dấu hiệu bất thường như rạn nứt, rò rỉ nước thải qua thành/vách bể, … 

thực hiện nhanh chóng các biện pháp khắc phục. 
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c.4) Sự cố, tai nạn giao thông thủy và tràn dầu 

- Nhân viên điều khiển phương tiện giao thông thủy phải đảm bảo đủ 

trình độ vận hành, sử dụng phương tiện; có khả năng bơi tốt, …  

- Phương tiện giao thông thủy chỉ hoạt động trong phạm vi vùng biển 

thuộc dự án. 

- Bố trí đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, … trên mỗi phương tiện, bố trí 

biển báo nguy hiểm ngoài khu vực biển. 

- Bố trí nhân viên giám sát, theo dõi (tại khu vực chòi canh), khi có 

phương tiện đang hoạt động ngoài khu vực biển. 

- Bố trí phao vây dầu trên trên mỗi phương tiện. 

- Đối với hoạt động thu hoạch:  

+ Cần thực hiện khi triều kiệt, đảm bảo hoàn thành trước khi bắt đầu thủy 

triều lên, … đảm bảo người lao động ra khỏi khu vực Dự án khi thủy triều lên. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng tải trọng. 

- Trong trường hợp phát sinh sự cố, khẩn trương báo cáo sự số đến Ủy 

ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, … để được hướng dẫn và hổ trợ khắc phục sự cố. 

- Thực hiện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (nếu có). 

c.5) An ninh trật tự 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Đối với lao động ngoài địa 

phương, phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký tạm trú tạm vắng trong 

thời gian làm việc tại dự án. 

- Không bố trí khu vực sinh hoạt (ăn uống, nghỉ qua đêm, …) cho lao 

động thời vụ. 

- Tại văn phòng có danh bạ điện thoại cần liên lạc như: Trung tâm y tế, 

trạm y tế, Công an địa phương, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113,... 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của đơn vị thi công 

5.5.1. Giai đoạn xây dựng 

- Tại thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống, đã hoàn thành 

giai đoạn xây dựng. 

- Do đó, chủ dự án không đề xuất thực hiện chương trình quan trắc, giám 
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sát môi trường trong giai đoạn này 

5.5.2. Giai đoạn vận hành 

a) Giám sát chất lượng nước biển ven bờ 

- Số lượng: 02 mẫu 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí ngoài đường triều kiệt (ký hiệu: NB) 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, Độ muối, DO, TSS, NH4
+ (tính theo N), Dầu 

mỡ khoáng, Fe và tổng Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển:  

+ Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước. 

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển. 

b) Giám sát chất lượng trầm tích 

- Số lượng: 02 mẫu 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí trong đường triều kiệt (ký hiệu: TT) 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: As, Cu, Pb, Cr, Fe, As 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích – Cột Trầm tích nước mặn, nước lợ 
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Chương 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

THUÊ ĐẤT BÃI BỒI NUÔI NGHÊU, SÒ THƯƠNG PHẨM, 

NGHÊU, SÒ GIỐNG (gọi tắt là Dự án) 

1.1.2. Thông tin về chủ dự án 

- Tên chủ dự án: HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG ĐÔNG (gọi tắt là Chủ dự án) 

- Địa chỉ trụ sở: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh  

- Người đại diện theo pháp luật: ông Đặng Xuân Thảo. Chức vụ: Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc 

- Điện thoại: 0382 984 436 

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 2100350435, đăng ký lần đầu 

ngày 08/7/2016, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 19/4/2024 

- Tiến độ thực hiện dự án:  

+ Tiến hành các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư: từ tháng 3 đến 

tháng 5/2024  

+ Tiến hành xây dựng cơ bản: Tháng 6/2024 

+ Tiến hành các thủ tục môi trường: Tháng 7 - 10/2024 

+ Đưa dự án đi vào hoạt động: Tháng 10/2024 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

- Địa điểm dự kiến thực hiện Dự án: ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, 

thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, bao gồm khu vực đất bãi bồi và khu vực biển. 

Tứ cận tiếp giáp của các khu vực cụ thể như sau:    

+ Khu vực trong đường triều kiệt (đất bãi bồi) (ký hiệu: Khu A2): 

▪ Phía Đông giáp Luồng tàu vào Vàm Láng Nước (cồn Vượt) 

▪ Phía Nam giáp Khu vực lắp đặt turbine gió trên biển thuộc Công ty 

TNHH Điện gió REE Trà Vinh, khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nông 

nghiệp – thủy sản Trường Long Hòa 

▪ Phía Tây giáp rừng phòng hộ 

▪ Phía Bắc giáp khu vực Hợp tác xã Phương Đông (khu nuôi nghêu hiện 

hữu) 
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+ Khu vực ngoài đường triều kiệt (khu vực biển) (ký hiệu: Khu E):  

▪ Phía Đông giáp Luồng tàu vào Vàm Láng Nước (cồn Vượt) 

▪ Phía Nam giáp Khu vực lắp đặt turbine gió trên biển thuộc Công ty 

TNHH Điện gió REE Trà Vinh, khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nông 

nghiệp – thủy sản Trường Long Hòa 

▪ Phía Tây giáp khu vực Hợp tác xã Phương Đông (khu nuôi nghêu hiện 

hữu) 

▪ Phía Bắc giáp Vàm Láng Nước (cồn Vượt) 

Vị trí khu đất dự kiến thực hiện dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò 

thương phẩm, nghêu, sò giống được thể hiện khái quát trong các sơ đồ sau: 

 

Hình 1: Ảnh vệ tinh vị trí thực hiện dự án 

Khu vực Dự án 

Khu vực bãi bồi 

Khu vực Dự án 

Khu vực biển 
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Hình 2: Ảnh vệ tinh vị trí thực hiện dự án (tt) 

Vị trí khu vực thực hiện dự án được giới hạn bởi các điểm có tọa độ (Tọa 

độ VN-2000, Kinh tuyến 105030’, múi chiếu 3 độ) như sau:   

Bảng 3: Tọa độ vị trí thực hiện dự án 

Điểm góc giới 

hạn 

Tọa độ VN-2000, Kinh tuyến 

105030’, múi chiếu 3 độ 

X (m) Y (m) 

A. Khu vực trong đường triều kiệt (đất bãi bồi) 

1 1071 667 618 656 

2 1071 287 618 652 

B. Khu vực ngoài đường triều kiệt (khu vực biển) 

1A 1071 738 619 688 

2A 1071 652 619 708 

3A 1071 650 619 941 

4A 1071 645 620 169 

Khu vực Dự án 

Chòi canh 2 

Khu vực Dự án 

Chòi canh 1 

Khu vực Dự án 

Văn phòng 
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Điểm góc giới 

hạn 

Tọa độ VN-2000, Kinh tuyến 

105030’, múi chiếu 3 độ 

X (m) Y (m) 

5A 1072 238 620 066 

6A 1072 196 619 839 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 

Hình 3: Sơ đồ các điểm góc giới hạn khu đất dự kiến thực hiện Dự án  

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của dự án 

Khu vực thực hiện Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, 

nghêu, sò giống bao gồm khu vực đất bãi bồi và khu vực biển, trong đó: 

- Khu vực trong đường triều kiệt (đất bãi bồi): Theo Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 của thị xã Duyên Hải, diện tích đất bãi bồi thực hiện Dự án thuộc 

Đất nuôi trồng thủy sản; Tại thời điểm lập báo cáo, Chủ dự án đang thực hiện hồ 

sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất. 

- Khu vực ngoài đường triều kiệt (khu vực biển): Theo Phương án phân 

1 

2 

6A 
5A 

4A 3A 

Khu vực Dự án 

Khu A2 

Khu vực 

Dự án 

Khu E 1A 

2A 
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bổ và khoanh đất các chỉ tiêu sử dụng đất Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm 

nhìn đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 

02/10/2023 của Chính phủ và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Duyên 

Hải, diện tích khu vực biển thực hiện Dự án thuộc Đất mặt nước ven biển. Tại 

thời điểm lập báo cáo khu vực này đo Trung tâm phát triển Quỹ đất quản lý, Chủ 

dự án đang thực hiện các thủ tục xin thuê khu vực biển. 

Tại thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận vị trí thực hiện Dự án tại Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1044/QĐ-

UBND, cấp lần đầu ngày 11/6/2024. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy 

cảm về môi trường 

- Khu vực thực hiện Dự án nằm hoàn toàn trong vùng đất bãi bồi, khu 

vực biển, nên hoàn toàn không tiếp giáp với khu dân cư và khu vực có yếu tố 

nhạy cảm về môi trường. 

- Theo kết quả khảo sát hiện trạng khu vực thực hiện dự án, khu vực 

xung quanh dự án và theo quy định tại c khoản 1 điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường và khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, thì Dự án không tiếp giáp với khu vực có yếu tố nhạy cảm về 

môi trường. 

- Các đối tượng tự nhiên và kinh tế xã hội xung quanh khu vực thực hiện 

Dự án: 

+ Đối với khu vực biển: Dự án tiếp giáp với Luồng tàu vào Vàm Láng 

Nước (cồn Vượt); tiếp giáp với khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nông nghiệp 

– thủy sản Trường Long Hòa, nên trong quá trình hoạt động của Dự án có thể bị 

tác động bởi các đối tượng này. 

Ngoài ra, Dự án nằm trong khu vực Biển Đông, nên trong quá trình hoạt 

động của Dự án bị tác động trực tiếp của chế độ thủy văn/thủy triều biển Đông. 

+ Đối với khu bãi bồi: Dự án tiếp giáp với rừng phòng hộ (thuộc địa phận 

ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) 

Dự án tiếp giáp với khu vực nuôi nghêu của Hợp tác xã nông nghiệp – 

thủy sản Trường Long Hòa, cách Công ty CP thủy sản Thông Thuận Trà Vinh 

khoảng 1.200m, nên hoạt động của dự án có thể bị tác động bởi các hoạt động 

phát thải từ 02 đối tượng này hoặc ngược lại. 

Dọc theo khu vực rừng phòng hộ có một vài hộ nuôi tôm theo mô hình 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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công nghiệp và có hoạt động xả thải, do đó cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động nuôi nghêu của Dự án. 

  

  

Hình 4: Hiện trạng xung quanh khu vực dự án 

  

Hình 5: 02 Chòi canh thuộc dự án 
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1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của 

dự án 

a) Mục tiêu của dự án 

- Tạo nguồn cung cấp nghêu thương phẩm và nghêu giống đạt năng suất, 

sản lượng cao và an toàn thực phẩm. 

- Kiên trì, giữ vững và phát triển mô hình nuôi trồng và khai thác nghêu 

bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Giải quyết việc làm và góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc 

sống cho lao động địa phương. 

- Góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương nói chung và lĩnh vực nuôi 

trồng thủy sản nói riêng. 

b) Loại hình của dự án 

- Căn cứ theo khoản 3 điều 10 Luật Đầu tư công, dự án Thuê đất bãi bồi 

nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống thuộc dự án Nhóm C. 

- Căn cứ theo tiểu mục 8 mục II phục lục IV ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Dự án thuộc nhóm II. 

- Loại dự án: Đầu tư mới. 

- Loại hình của Dự án: Nuôi trồng thủy sản theo hình thức thả nuôi tự 

nhiên. 

c) Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

- Quy mô của dự án: Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương 

phẩm, nghêu, sò giống có tổng diện tích là 557.125,8 m2, trong đó: 

+ Diện tích trong đường triều kiệt (đất bãi bồi) có tổng diện tích là 

350.789,5 m2 (tương đương khoảng 35,08 ha) 

+  Diện tích ngoài đường triều kiệt (khu vực biển) có tổng diện tích là 

206.336,3 m2 (tương đương khoảng 20,63 ha) 

Quy mô, diện tích các khu vực đất bãi bồi và khu vực biển thuộc Dự án 

được thống kê trong bảng sau: 
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Bảng 4: Quy mô Dự án 

STT 
Ký hiệu khu 

đất/khu vực biển 

Diện tích 

(m2) 
Hiện trạng quản lý 

A Khu đất bãi bồi   

1 Khu A2 350.789,5 

- Trung tâm phát triển Quỹ đất 

quản lý 

- Chủ dự án đang thực hiện các 

thủ tục xin thuê 

B Khu vực biển   

1 Khu E 206.336,3 

- Trung tâm phát triển Quỹ đất 

quản lý 

- Chủ dự án đang thực hiện các 

thủ tục xin thuê khu vực biển. 

Tổng cộng 557.128,8  

Nguồn: Biên bản khảo sát hiện trạng ngày 10/4/2024, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

- Công suất hoạt động của Dự án: Công suất tối đa là 720 tấn/vụ nuôi 

(trung bình 01 vụ nuôi trong khoảng 12 tháng). 

- Công nghệ sản xuất của Dự án: Nuôi trồng thủy sản (nghêu, sò thương 

phẩm và nghêu, sò giống) theo hình thức thả nuôi tự nhiên, không cung cấp thức 

ăn và hóa chất. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án Thuê đất bãi bồi nuôi 

nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 5: Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

STT 
Các hạng mục 

công trình 

Quy mô 

(m2) 
Các hoạt động Chất thải phát sinh 

1 Diện tích thả giống 400.000 

Nuôi nghêu, sò 
Chất thải rắn thông 

thường 2 Diện tích dự trù 

nghêu di chuyển 
106.925,8 

3 Diện tích khu neo 

đậu phương tiện 
50.000 

Di chuyển xung quanh 

khu vực dự án, nhằm 
Sự cố tràn dầu 
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STT 
Các hạng mục 

công trình 

Quy mô 

(m2) 
Các hoạt động Chất thải phát sinh 

quản lý khu vực nuôi 

4 Chòi canh 200 
Khu vực sinh hoạt của 

công nhân viên 
- Nước thải sinh 

hoạt 

- Chất thải rắn thông 

thường 

- CTNH 

5 Khu vực văn phòng 200 

- Khu vực văn phòng 

điều hành Dự án 

- Khu vực sinh hoạt của 

công nhân viên 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

1.2.2. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường được đầu 

tư xây dựng tại Dự án bao gồm: 

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Hầm tự hoại xử lý nước thải sinh 

hoạt bố trí tại khu vực chòi canh và văn phòng, bao gồm: 

+ 01 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt bố trí tại văn phòng 

+ 02 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt bố trí tại khu vực chòi canh 

(01 hầm/chòi) 

- Công trình thu gom CTR sinh hoạt: Thùng chứa rác (loại thùng nhựa 12 

lít, có nắp đậy) bố trí tại khu vực chòi canh và văn phòng. 

- Công trình thu gom và lưu chứa CTNH: Bố trí 02 thùng nhựa HDPE, 

dung tích chứa 60 lít, có nắp đậy. 

- Công trình ứng phó sự cố: Phao cứu sinh, áo phao, … bố trí tại các 

phương tiện và tại chòi canh. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung 

cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án 

1.3.1.  Nhu cầu về nguyên, nhiên liệu 

- Nhu cầu về con giống: Nghêu, sò giống cung cấp cho 01 vụ nuôi ước 

tính khoảng: 60.000.000 con/vụ 

- Nhu cầu về nhiên liệu: Dự án sử dụng dầu DO để vận hành các phương 

tiện tuần tra, quản lý bãi nuôi, … với định mức tiêu thụ tối đa khoảng 50 

lít/tháng. 
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1.3.2. Nhu cầu về sử dụng thức ăn, hóa chất 

Hoạt động nuôi nghêu, sò tại Dự án hoàn toàn không sử dụng thức ăn và 

hóa chất. 

1.3.3. Nhu cầu về sử dụng điện 

- Hoạt động nuôi nghêu, sò tại Dự án hoàn toàn không sử dụng điện 

năng. 

- Nhu cầu sử dụng điện năng chủ yếu tại khu vực 02 chòi canh và văn 

phòng, với nhu cầu sử dụng khoảng 300 Kwh/tháng 

(Định mức sử dụng điện theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng) 

1.3.4. Nhu cầu về sử dụng nước 

-  Mục đích sử dụng: Phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên tại 

02 chòi canh và văn phòng 

- Lưu lượng nước tiêu thụ: nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận 

hành của Dự án được tính theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Quy hoạch xây dựng, cụ thể như sau: Áp dụng định mức sử dụng tối đa 

80 lít/người/ngày và với 12 công nhân viên làm việc tại Dự án, thì nhu cầu sử 

dụng nước tối đa khoảng 0,96 m3/ngày đêm. 

Riêng đối với lao động thời vụ (làm việc trong khoảng thời gian thu 

hoạch), Chủ dự án không bố trí khu vực sinh hoạt nên hầu như không sử dụng 

nước tại khu vực Dự án. 

- Nguồn cung cấp: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông 

thôn tỉnh Trà Vinh 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

- Quy trình nuôi nghêu, sò thương phẩm và nghêu, sò giống của Dự án 

được thể hiện khái quát trong sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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Hình 6: Quy trình nuôi nghêu, sò thương phẩm và nghêu, sò giống 

* Thuyết minh quy trình 

- Nghêu, sò giống: Chọn con giống có kích cỡ đồng đều, màu sắc sáng, 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không lẫn tạp vật, không bị nhiễm bệnh, có mùi tanh 

tự nhiên. Trường hợp chuyển giống nghêu ở nơi khác về nuôi, đóng bao khoảng 

10kg/bao, dùng bao bì thấm nước, nên chuyển vào sáng sớm hay chiều mát, 

tránh mưa (đảm bảo thời gian vận chuyển từ lúc thu đến lúc thả giống không quá 

16giờ). 

- Thả giống: Trước khi xuống giống cần phải thuần hóa nhiệt độ cho con 

giống thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài từ 15-20 phút.  

+ Các yếu tố môi trường cơ bản: Nhiệt độ: 28 - 320C; Độ mặn: 15 -25 ‰; 

Hàm lượng oxy hòa tan: 4  - 6mg/1; pH: 7 - 8. 

+ Thời vụ thả nuôi: Có thể thả nuôi quanh năm và phụ thuộc vào nguồn 

giống. Khuyến cáo thời gian thả giống tốt nhất nên tập trung vào tháng 8 - 12 

dương lịch để tránh thời tiết nắng nóng, gây thiệt hại cho nghêu. 

+ Cách thả giống: Con giống được rải đều trên mặt bãi. Thả giống lúc 

thủy triều đang lên và lúc triều chưa rút cạn, triều xuống thả ở chỗ nước sâu 

10cm để nghêu có thể vùi mình ngay sau khi thả, không thả giống lúc phơi bãi. 

- Chăm sóc và quản lý: Sau khi thả giống 15 ngày, chờ thủy triều xuống 

tiến hành kiểm tra tỷ lệ vùi cát của nghêu, trên cơ sở đó xác định tỷ lệ sống để 

có kế hoạch thả giống bổ sung cho phù hợp.  

+ Thường xuyên theo dõi biến động mặt bãi cũng như lượng phù sa bồi 

Nghêu, sò 

giống 

Thả giống 

(đất bãi bồi) 

Quản lý bãi nuôi  

Thu hoạch nghêu, 

sò thương phẩm  

Thu hoạch nghêu, 

sò giống  

- Chất thải rắn  

- Sự cố nghêu, sò chết 
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lắng để có hướng khắc phục kịp thời.  

+ Kiểm tra các mối nguy có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của 

nghêu nuôi như: Nhiệt độ, độ mặn, ảnh hưởng của sóng, gió,...  

+ Tiến hành san lấp các chỗ trũng đọng nước trên mặt bãi để tránh hiện 

tượng nhiệt độ tăng cao cục bộ.  

+ Theo dõi dịch hại: Khi triều xuống thường xuyên kiểm tra và thu gom, 

bắt ốc xanh. 

+ Trong quá trình nuôi, nghêu có khuynh hướng di chuyển ra ngoài và 

chúng thường tập trung ở khu vực phía dưới của hướng dòng chảy, cho nên 

thường xuyên theo dõi khi mật độ nghêu tập trung thì phải cào và rải đều trở lại. 

Việc cào vén, san thưa được thực hiện lúc thủy triều xuống và công việc phải 

hoàn thành trước khi phơi bãi. Việc cào vén san thưa phải hạn chế, chỉ thực hiện 

khi cần thiết, không thực hiện lúc bãi khô và nhiệt độ cao. 

- Thu hoạch: Tùy theo nhu cầu của khách hàng, thị trường, … thực hiện 

thu hoạch nghêu thương phẩm hoặc nghêu con làm giống, cụ thể như sau: 

+ Nghêu thương phẩm: Cỡ thu tốt nhất 50 - 60 con/kg. Nghêu có chất 

lượng thịt tốt nhất vào tháng 4 - 7 (dương lịch), cần thu nghêu thịt vào lúc triều 

rút, lúc này chúng đã ăn no, thải các vật thừa trong vỏ, chỉ giữ lại nước nên thịt 

nghêu rất sạch, ngược lại thu lúc triều lên nghêu thường ngậm cát, chất lượng 

thịt giảm khi chế biến. 

+ Nghêu con làm giống: Kêu đạt kích cở 2.000 – 2.500 con/kg. 

- Nuôi nghêu theo hình thức thả nuôi tự nhiên và không cung cấp thức 

ăn, hóa chất trong quá trình nuôi, nên không phát sinh các loại chất thải (rắn, 

lỏng, …) trong quá trình nuôi. 

- Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh sự cố nghêu chết đồng loạt, sẽ 

phát sinh chất thải rắn với khối lượng lớn và có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường.   

1.5. Biện pháp tổ chức thi công 

- Đặc điểm đặc trưng của giai đoạn xây dựng dự án Thuê đất bãi bồi nuôi 

nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống là không đầu tư, xây dựng cơ sở hạ 

tầng phục vụ quá trình nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống. 

- Trong giai đoạn xây dựng Dự án chỉ đầu tư xây dựng 02 chòi canh (với 

tổng diện tích khoảng 200 m2). Do đó, khối lượng công việc trong giai đoạn này 

rất ít và được thực hiện trong thời gian ngắn. 
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- Bên cạnh đó, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo thời 

gian thả nuôi vụ đầu nằm trong khoảng tháng 8 - 12 dương lịch, … tại thời điểm 

lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án đã hoàn thành giai đoạn 

xây dựng Dự án. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

- Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian thực hiện Dự án dự kiến trong 

khoảng 08 tháng (từ tháng 3/2024 đến hết tháng 10/2024), cụ thể như sau: 

Bảng 6: Tiến độ thực hiện Dự án 

STT 
Nội dung thực 

hiện 

Thời gian 

3/ 

2024 

4/ 

2024 

5/ 

2024 

6/ 

2024 

7/ 

2024 

8/ 

2024 

9/ 

2024 

10/ 

2024 

11/ 

2024 

1 

Thủ tục xin chấp 

thuận chủ trương 

đầu tư 

         

2 Xây dựng cơ bản          

3 
Thủ tục môi 

trường 

         

4 
Dự án đi vào hoạt 

động 

         

- Thời hạn hoạt động của Dự án: 05 năm (được tính từ ngày được cấp 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

1.6.2. Tổng mức đầu tư dự án 

Vốn đầu tư của Dự án: 5.056.500.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ, không 

trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), trong đó: 

- Vốn góp của nhà đầu tư: 2.056.500.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ, không 

trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng), chiếm 40,67 % trên tổng vốn 

đầu tư. 

- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 3.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ, 

đồng), chiếm 59,33 % trên tổng vốn đầu tư. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Giai đoạn xây dựng: Chủ dự án đã thuê đơn vị thi công xây dựng 02 

chòi canh, với số lượng nhân công khoảng 10 người. 

- Giai đoạn vận hành: Tùy theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, 

chủ dự án bố trí nhân công phù hợp với thực tế, qua đó góp phần giảm chi phí 
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đầu tư và giảm phát thải ra môi trường, cụ thể như sau: 

+ Bộ phận nhân viên, lao động thường xuyên (quản lý, trực chòi 

canh,…): 12 người  

+ Bộ phận lao động thời vụ (thu hoạch nghêu, sò): 200 người (làm việc 

theo ca, 04h/ca và trung bình 10 ngày/tháng) 
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Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 

MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 

Thị xã Duyên Hải được thành lập theo Nghị quyết số 934/NQ-

UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều 

chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải. Thị xã nằm về phía 

Nam của tỉnh Trà Vinh, giữa cửa Cung Hầu và Kênh đào Trà Vinh, có địa giới 

được xác định như sau:  

- Phía Đông giáp với Biển Đông;  

- Phía Tây và Nam giáp với huyện Duyên Hải;  

- Phía Bắc giáp huyện Cầu Ngang.  

Thị xã có tổng diện tích tự nhiên là 19.340,39 ha, có 07 đơn vị hành chính 

trực thuộc, gồm 02 phường và 05 xã (phường 1, phường 2, xã Dân Thành, xã 

Hiệp Thạnh, xã Long Toàn, xã Long Hữu, xã Trường Long Hòa). Là địa phương 

có vị trí tiếp giáp trực tiếp với Biển Đông và cửa sông Tiền nên thị xã có tiềm 

năng, lợi thế rất lớn cho giao thông đường thủy, có đủ điều kiện để phát triển trở 

thành một điểm trung chuyển đường thủy quốc tế. 

 

Hình 7: Sơ đồ vị trí địa lý thị xã Duyên Hải 
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b) Địa hình  

- Thị xã Duyên Hải có địa hình đặc trưng của vùng đồng bằng ven biển 

với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song với bờ biển. 

Những giồng cát chủ yếu như: giồng Long Hữu, giồng Long Toàn, giồng Hiệp 

Thạnh - Trường Long Hòa và rãi rác ven bờ biển.  

- Nhìn chung địa hình thị xã khá thấp và tương đối bằng phẳng với cao 

trình bình quân phổ biến từ 0,4m - 1,2m. Tuy nhiên, do hệ thống sông rạch 

chằng chịt và sự phân cắt bởi những giồng cát làm cho địa hình mang tính đa 

dạng và phức tạp. 

c) Khí hậu 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ 06 tháng đầu năm 2023 biến động nhẹ, tăng dần về 

các tháng cuối năm và dự báo nhiệt độ trung bình năm 2023 tăng so với các năm 

2020, 2021 và 2022. Số liệu quan trắc tại Trạm Càng Long cho thấy nhiệt độ 

trung bình thấp nhất 25,2oC vào tháng 01/2021 và cao nhất là 29,7oC vào tháng 

5/2020. Sự phân chia 04 mùa trong năm không rõ chủ yếu là mùa mưa và nắng. 

Bảng 7: Nhiệt độ trung bình tháng (0C) 

               Năm 

Tháng 
2020 2021 2022 2023 

1 26,2 25,2 26,3 26,2 

2 26,6 25,4 27,4 26,4 

3 27,8 27,7 28 26,8 

4 29 28,4 28,4 29,2 

5 29,7 28,5 27,8 28,8 

6 27,9 27,9 28,2 28,2 

7 27,7 27,2 27 27,3 

8 27,9 27,7 27,2 28,4 

9 27,7 27 27,2 27,2 

10 26,6 27,1 26,9 27,5 

11 27,4 27,3 26,8 27,8 

12 26,5 26,4 26,3 - 

Trung bình năm 27,58 27,15 27,29 27,62 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2022, Đài khí tượng thủy văn 

tỉnh Trà Vinh năm 2023) 
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- Số giờ nắng: Diễn biến qua các năm, số giờ nắng trong tháng có sự biến 

động giữa các năm và từ năm 2021 có xu hướng tăng dần. Ngoài ra, các tháng 3 

và 4 trong năm đều có số giờ nắng cao nhất. 

Bảng 8: Số giờ nắng trung bình tháng (giờ) 

         Năm 

Tháng  
2020 2021 2022 2023 

1 280,2 194,4 245,6 160,0 

2 267,1 215,5 237,9 198,2 

3 282,6 277,7 277,1 274,8 

4 266,3 224,2 236,4 242,3 

5 240,3 198,7 152,1 186,0 

6 163,7 199,2 223,4 174,7 

7 183,4 149,7 150,9 130,0 

8 175,9 185,4 174 213,1 

9 174,4 149 142,3 126,6 

10 126,4 156,5 139,7 169,3 

11 201 158,6 155,6 188,0 

12 177,1 198 204,2 - 

Trung bình 

năm 
211,53 192,24 194,93 187,55 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2022, Đài khí tượng thủy văn 

tỉnh Trà Vinh năm 2023) 

- Lượng mưa: Lượng mưa trung bình các tháng phân hóa mạnh theo thời 

gian, chủ yếu tập trung vào mùa mưa (tháng 5 đến tháng 10). Mưa trái mùa 

thường xuyên xuất hiện với lượng mưa trung bình từ 0,8 - 102,8 mm trong các 

tháng mùa khô (tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau).  

Bảng 9: Lượng mưa trung bình tháng (mm) 

         Năm 

Tháng  
2020 2021 2022 2023 

1 0,8 1,8 1,1 31,8 

2 - 0 9,5 9,9 

3 - 0 24,7 - 

4 30,4 102,8 90,8 33,5 
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         Năm 

Tháng  
2020 2021 2022 2023 

5 125,5 204 193,9 194,4 

6 231 245,6 132 152,9 

7 302 237,8 267,7 289,5 

8 108,7 192,8 303,2 91,5 

9 140,7 180,2 248,5 276,2 

10 268 162,7 271,7 250,7 

11 116,5 302,7 277,9 144,3 

12 31,7 3,8 12,7 - 

Trung bình năm 135,53 136,18 152,81 147,47 

-  Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình của các năm dao động ở mức 74 - 

90%. 

Bảng 10: Độ ẩm tương đối trung bình tháng (%) 

         Năm 

Tháng  
2020 2021 2022 2023 

1 77 82 88 82 

2 74 82 80 81 

3 77 79 80 78 

4 77 83 82 81 

5 81 87 88 86 

6 88 88 86 88 

7 86 89 89 89 

8 86 88 88 87 

9 84 90 88 90 

10 90 89 88 89 

11 85 87 89 83 

12 84 83 83 - 

Trung bình năm 82,42 85,58 85,75 84,91 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh 2022, Đài khí tượng thủy văn 

tỉnh Trà Vinh năm 2023) 
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d) Thủy văn  

Do nằm sát biển nên thị xã Duyên Hải chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế 

độ triều biển Đông với chế độ bán nhật triều (nước lên - xuống 2 lần/ngày), biên 

độ triều khá cao và có lưu lượng chảy mạnh thông qua hệ thống sông, rạch, kênh 

chằng chịt như sông Thâu Râu, sông Ba Động, sông Long Toàn, kênh Tắt,… chi 

phối toàn bộ lượng nước cho hệ thống sông rạch trên địa bàn các xã. Đây là các 

sông chính chảy theo hướng từ Đông - Tây phân bố nguồn nước trên toàn thị xã. 

e) Tài nguyên biển 

- Khai thác hải sản: Thị xã có chiều dài bờ biển 24 km với cửa sông lớn là 

Cung Hầu, đủ điều kiện cho các loại tàu có công suất lớn neo đậu, ra vào thuận 

tiện; cho phép hoạt động khai thác hải sản diễn ra quanh năm với sản lượng ổn 

định. Diện tích ngư trường khai thác lên tới 45.536 hải lý vuông với nhiều bãi 

cá, tôm, mực tự nhiên; trữ lượng thủy hải sản có khả năng khai thác từ 65.000 - 

70.000 tấn/năm, với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao như cá ngừ, cá hồng, 

cá thu, cá chim, mực, tôm,... tạo tiềm năng lớn cho việc phát triển ngành khai 

thác, chế biến hải sản của địa phương. 

- Nuôi trồng thủy sản: Với diện tích đất có khả năng đưa vào nuôi trồng 

thủy sản lớn (đất mặn - lợ ven biển cửa sông, đất bãi bồi ven biển) nếu được 

quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ nuôi trồng 

thủy hải sản, thì hoàn toàn có thể khai thác, phát huy các tiềm năng để phát triển 

mạnh lĩnh vực nuôi trồng thủy hải sản, nhất là nuôi trồng các loại thủy hải sản 

nước mặn - lợ có hiệu quả kinh tế cao như tôm, cua, nghêu, sò huyết,... 

f) Tài nguyên rừng 

- Thị xã có 2.211,35 ha đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất. Rừng 

trên địa bàn thị xã là rừng ngập mặn hình thành ở vùng ven biển và cửa sông, 

thuộc vùng sinh thái trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long, có giá trị nhiều 

mặt về phòng hộ cũng như về kinh tế. 

- Rừng giúp cải thiện môi trường đất, nước trong các khu nuôi thủy sản 

thông qua việc trồng rừng trên các bờ liếp/bờ xáng sẽ góp phần làm giảm quá 

trình phèn hóa và rửa trôi trên mặt liếp/bờ, giảm biên độ nhiệt giữa ngày và đêm, 

hạn chế cường độ bức xạ của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, rừng còn có tác dụng 

bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thủy hải sản với vai trò vừa là nguồn 

cung cấp thức ăn vừa là nơi cư trú, dung dưỡng của các loài thủy hải sản sống 

trong vùng ngập mặn và ven biển. 

(nguồn: Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, 
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thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) 

2.1.2. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải của dự án  

Đặc trưng của loại hình nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 

hoàn toàn không phát sinh nước thải. Nên trong quá trình hoạt động của dự án 

không gây các tác động tiêu cực, sức ép đến chất lượng môi trường nước biển 

ven bờ khu vực thực hiện dự án. 

2.1.3. Điều kiện về kinh tế - xã hội 

a) Điều kiện kinh tế 

- Tổng giá trị sản xuất ước đạt: 5.541 tỷ đồng, ước đạt 53,11% so Kế 

hoạch năm 2024, giảm 9,81% so cùng kỳ, trong đó:  

+ Khu vực I ước đạt: 1.553 tỷ đồng, đạt 42,57% KH, giảm 29,34% so 

cùng kỳ.  

+ Khu vực II ước đạt: 1.655 tỷ đồng, đạt 51,72% KH, giảm 11,97 % so 

cùng kỳ.  

+ Khu vực III ước đạt: 2.333 tỷ đồng, đạt 65,08% KH, tăng 12,93% so 

cùng kỳ. 

- Tỷ trọng giá trị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản chiếm 

28,02%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29,87% và thương mại - dịch vụ chiếm 

42,15%. Cơ cấu sản xuất lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giảm 7,75% so cùng kỳ 

(từ 35,77% xuống còn 28%), lĩnh vực công nghiệp - xây dựng giảm 0,73% so 

cùng kỳ (từ 30,60% xuống còn 29,87%), lĩnh vực thương mại dịch vụ tăng 

8,52% (từ 33,63 tăng lên 42,15%) so với cùng kỳ.  

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt: 877 tỷ đồng (trong đó 

vốn đầu tư doanh nghiệp 190 tỷ đồng; vốn đầu tư nhà nước 207 tỷ đồng; vốn 

đầu tư trong dân 480 tỷ đồng) đạt 53,47% kế hoạch. 

b) Điều kiện xã hội 

b.1) Lao động, việc làm 

- Dân số thị xã Duyên Hải có khoảng 49.069 người (Trong đó: Nữ 

24.408 người; nam 24.661 người; dân số thành thị 16.652 người và nông thôn là 

32.417 người). Mật độ dân số trung bình khoảng 254 người/km2. Sự phân bố 

dân cư trên địa bàn không đồng đều, chủ yếu tập trung tại trung tâm thị xã, trung 

tâm hành chánh của các xã, phường và dọc các tuyến giao thông thủy, bộ. 
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- Trong 6 tháng đầu năm 2024, đưa 27/20 lao động làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài đạt 135% kế hoạch; đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và kết nối 

giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo, kết quả đạt khá. 

b.2) Về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia  

 - Tổng kinh phí 2024: 5,173 tỷ đồng, trong đó: Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững: 2,682 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới: 2,491 tỷ đồng.  

+ Tổng số dư chuyển nguồn sang năm 2024: 2,044 tỷ đồng, trong đó: 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1,104 tỷ đồng, Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 0,940 tỷ đồng.  

+ Kinh phí giao trong năm 2024: 3,128 tỷ đồng, trong đó: Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 1,578 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1,550 tỷ đồng.  

- Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024: đã giải ngân được 0,126 tỷ đồng, đơn 

vị, địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

b.3) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh 

- Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội lồng ghép vốn ngân sách nhà 

nước xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Nhìn chung, 

đời sống vật chất - tinh thần của Nhân dân được nâng lên, cảnh quan môi trường 

có nhiều khởi sắc theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, an ninh trật tự được đảm 

bảo, hệ thống chính trị được củng cố theo hướng trong sạch, vững mạnh.  

- Đến nay, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 

100%; tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ 

dân số sử dụng nước sạch 7.891 hộ/9.377 hộ nông thôn đạt 84,15%, so kế hoạch 

đạt 101,75% (kế hoạch 82,7%).  

- Hoàn thiện và bổ sung hồ sơ xét công nhận xã Long Hữu đạt chuẩn 

Nông thôn mới kiểu mẫu; xã Hiệp Thạnh xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao 

qua kiểm tra đạt 18/19 tiêu chí (tiểu tiêu chí 2.4 về đường trục chính nội đồng 

chưa đạt), xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Phường 1, Phường 2 xây dựng phường đô thị văn minh. Đến nay 

(Phường 1 đạt 52/52 tiêu chí, tổ chức họp triển khai chuẩn bị hồ sơ cho công tác 

công nhận phường đô thị văn minh; Phường 2 đạt 49/52 tiêu chí, còn 03 tiêu chí 

chưa đạt).  
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- Vận động 12 cơ sở đăng ký 14 sản phẩm tham gia chương trình OCOP 

đang hỗ trợ xây dựng hồ sơ (ước 6 tháng xây dựng 08 sản phẩm đạt 266,6%)  

(nguồn: Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 10/6/2024 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Duyên Hải về Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024) 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực 

thực hiện dự án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

a) Dữ liệu về hiện trạng môi trường 

- Nguồn dữ liệu: Kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Trà Vinh 

đợt tháng 3/2024 

- Thành phần môi trường: nước biển ven bờ, với 02 vị trí lấy mẫu cụ thể 

như sau: 

+ Khu du lịch biển Ba Động, xã Trường Long Hoà, thị xã Duyên Hải (ký 

hiệu: B1) 

+ Khu vực Cảng biển, thị xã Duyên Hải (ký hiệu: B7) 

Bảng 11: Dữ liệu kết quả đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu nước biển ven bờ 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 10: 

2023/BTNMT B1 B7 

1 pH - 7,22 7,11 6,5-8,5 

2 Độ đục NTU 81 178 - 

3 Độ muối ‰  39,5 41,8 - 

4 DO mg/L 6,26 6,59 ≥ 5 

5 TSS mg/L 33,3 148,1 50 

6 Sulfua (tính theo S2-) mg/L 0,05 0,05 - 

7 NH4
+ (tính theo N) mg/L 0,085 KPH 0,1 

8 PO4
3- (tính theo P) mg/L 0,02 0,03 0,2 

9 Dầu mỡ khoáng mg/L 0,5 KPH 5,0 

10 As mg/L 0,0017 0,0032 0,02 

11 Hg mg/L <0,00024 <0,00024 0,0005 

12 Fe               mg/L 0,28 1,21 0,5 

13 Cr mg/L <0,015 0,03 0,1 

14 Zn mg/L <0,09 <0,09 0,1 

15 Cd mg/L <0,00075 <0,00075 0,005 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 10: 

2023/BTNMT B1 B7 

16 Cu mg/L <0,03 <0,03 0,02 

17 Phenol mg/L <0,0009 <0,0009 0,03 

18 
Hóa chất bảo vệ 

thực vật DDTs) 
µg/L <0,09 <0,09 1,0 

19 Coliform MPN/100mL 2,3.101 2,4.102 1.000 

(nguồn: Báo cáo số 95/BC-TTKT ngày 12/06/2024 của Trung tâm kỹ 

thuật tài nguyên và môi trường) 

Theo dữ liệu kết quả quan trắc cho thấy, nước biển ven bờ tại 02 vị trí 

quan trắc nói riêng và khu vực thị xã Duyên Hải nói chung có chất lượng khá 

tốt, đa số các thông số quan trắc đều đạt QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Riêng một vài thông số vượt nhẹ so 

với quy chuẩn như: TSS, Fe tại vị trí B7 

b) Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường 

Nhằm có cơ sở đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự 

án và hiện trạng các thành phần môi trường tiếp nhận nguồn thải phát sinh trong 

quá trình triển khai thực hiện Dự án, Hợp tác xã Phương Đông đã phối hợp với 

đơn vị tư vấn và đơn vị có chức năng thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu 

đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường. Công tác thực hiện, vị trí và thời 

gian thực hiện cụ thể như sau: 

Bảng 12: Thông tin chung về công tác đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu  

STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Ngày lấy 

mẫu 

Toạ độ lấy mẫu 

X Y 

A 
Không khí xung 

quanh 
    

1 
Bờ biển cách dự án 

khoảng 2km 

Tiếng ồn, bụi lơ 

lửng, SO2, NO2, 

CO 

17/7/2024 1072 121 618 083 

B Nước biển ven bờ     

1 

01 vị trí trong đường 

triều kiệt (ký hiệu: 

NB.01) 

pH, DO, TSS, 

Coliform, Amoni, 

Phosphate, Fe, 

dầu mỡ khoáng 

17/7/2024 1072 027 618 472 

2 

01 vị trí ngoài đường 

triều kiệt (ký hiệu: 

NB.02) 

17/7/2024 1072 067 618 975 
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STT Vị trí lấy mẫu Thông số 
Ngày lấy 

mẫu 

Toạ độ lấy mẫu 

X Y 

C Trầm tích      

1 
01 vị trí ngoài đường 

triều kiệt 

As, Pb, Cu, Cr, 

Fe, Hg 
17/7/2024 1072 093 619 019 

Đơn vị thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu:  

- Công ty Cổ phần xây dựng và môi trường Đại Phú 

+ Địa chỉ liên lạc: 156 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

+ Quyết định số 218/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường v/v chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.    

Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu đảm bảo đúng theo quy định của 

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường. 

  

Hình 8: Hình ảnh công tác lấy mẫu quan trắc hiện trạng môi trường 
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- Kết quả đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu hiện trạng môi trường được 

thể hiện trong các bảng sau: 

b.1) Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường nước biển ven bờ 

STT 
Thông số 

 
Đơn vị 

Kết quả QCVN 

10:2023/BTNMT 

(bảng 1 và 2) NB.01 NB.01 

1 pH - 7,36 7,32 6,5 ÷ 8,5 

2 DO mg/L 6,12 6,32 ≥ 5 

3 TSS mg/L 17,4 18 50 

4 NH4
+- N mg/L 2,47 2,26 0,1 

5 PO4
3- -P mg/L 0,06 0,07 0,2 

6 Fe mg/L 5,82 31,02 0,5 

7 Coliform 
MPN/ 

100mL 
KPH  KPH 1.000 

8 Tổng dầu, mỡ khoáng mg/L KPH <1 5,0 

Ghi chú: QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước biển:  

+ Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ, nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước, áp dụng so 

sánh đối với các thông số ph, DO, TSS và Coliform 

Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển 

ven bờ, nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển, áp dụng 

so sánh đối với các thông số quan trắc như NH4
+- N, PO4

3- -P, Fe và Tổng dầu, 

mỡ khoáng  

Theo kết quả quan trắc cho thấy, nước biển tại các vị trí quan trắc có chất 

lượng khá tốt, đa số các thông số quan trắc đều đạt QCVN 10:2023/BTNMT 

(bảng 1 và 2). Riêng các thông số NH4
+- N và Fe vượt so với giới hạn cho phép. 

b.2) Kết quả quan trắc hiện trạng môi trường không khí xung quanh 

STT 
Thông số 

 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

1 Tiếng ồn dBA 50,2 70(*) 

2 Tổng bụi lơ lửng (TSP) µg/Nm3 120 300 

3 NO2 µg/Nm3 45 200 
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STT 
Thông số 

 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

4 SO2 µg/Nm3 41 350 

5 CO µg/Nm3 < 9.000 30.000 

Ghi chú: Quy chuẩn so sánh: 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí (giá trị trung bình 1 giờ). 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (đối 

với khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ). 

Theo kết quả quan trắc cho thấy, không khí xung quanh khu vực thực hiện 

Dự án có chất lượng tốt, tất cả các thông số quan trắc đều đạt QCVN 

05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT  

b.3) Kết quả quan trắc trầm tích  

STT 
Thông số 

 
Đơn vị Kết quả 

QCVN 

43:2017/BTNMT 

Trầm tích nước 

mặn, nước lợ 

1 Hg mg/kg KPH  0,7 

2 Cu mg/kg <1,9 108 

3 Cr mg/kg KPH 160 

4 Pb mg/kg KPH 112 

5 Fe mg/kg 21,532 - 

6 Asen mg/kg KPH 41,6 

Ghi chú: QCVN 43:2017/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng trầm tích – Cột trầm tích nước mặn, nước lợ. 

Mẫu trầm tích tại vị trí quan trắc có chất lượng tốt, 06/06 thông số quan 

trắc đều đạt QCVN 43:2017/BTNMT (Cột trầm tích nước mặn, nước lợ), hầu 

hết các thông số quan trắc đều có giá trị là không phát hiện (KPH). 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học  

a) Dữ liệu hiện trạng đa dạng sinh học 

- Động vật phù du: Thành phần loài động vật phù du được tìm thấy 

khoảng 48 giống loài phân bố theo các ngành Prorozoa; bộ Cladocera 75 loài 

trong đó ngành Arthropoda có số lượng nhiều nhất. 
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- Động vật đáy: Thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) vùng cửa 

sông và ven biển Trà Vinh kém phong phú, chỉ tìm thấy 73 loài. 

- Giáp xác: Đã xác định được 109 loài có ý nghĩa sinh thái và kinh tế 

thuộc 06 họ và 30 loài bao gồm: Họ tôm He hay tôm biển (Penaeidae) xác định 

được 18 loài; Họ tôm Càng (Palaemonidae) xác định được 1 loài; Họ tôm Lân 

(Alpheidae) có 1 loài; Họ tôm Tít (Squillidae) có 1 loài; Họ Moi, Ruốc 

(Sergestidae) xác định được 6 loài; Nhóm cua xác định được 3 loài trong họ cua 

Bơi (Portunidae). Trong đó cua Xanh (Scyllaserrate) và ghẹ Xanh (Portunus pe-

lagicus), ghạ Ba Châm (Portunussanguinoletus); nhóm Còng (Grapsidae): rất 

phong phú về số luợng. 

- Nhuyễn thể: Đã xác định được 70 loài, trong đó, lớp chân bụng 30 loài, 

chân đầu 10 loài, hai mảnh vỏ 40 loài. Trong các loài 2 mảnh vỏ nghêu (Mere-

trix lyrata) và Sò Huyết (Anadata granosa) là hai đối tượng có giá trị kinh tế và 

có số lượng lớn. 

- Khu hệ cá biển/lợ: Theo các kết quả nghiên cứu, hệ cá biển/lợ được xác 

định có tổng cộng 211 loài cá thuộc 58 họ.  

(nguồn: Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và 

định hướng đến năm 2020, được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-

UBND ngày 07/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi 

trường khu vực thực hiện dự án 

2.3.1. Nhận dạng các đối tượng bị tác động trong giai đoạn xây dựng 

- Khối lượng công việc trong giai đoạn xây dựng rất nhỏ, thời gian thi 

công ngắn, … nên không phát sinh các tác động tiêu cực đến chất lượng các 

thành phần môi trường. 

- Khu vực thực hiện dự án không tiếp giáp với khu dân cư, các công trình 

trọng điểm của địa phương, …. nên hoàn toàn không gây tác động đến các đối 

tượng này. 

2.3.2. Nhận dạng các đối tượng bị tác động trong giai đoạn vận hành  

- Trong giai đoạn vận hành dự án có phát sinh chất thải từ 02 nguồn 

chính là: (1) chất thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Dự 

án; (2) chất thải phát sinh từ quá trình nuôi nghêu, sò, tuy nhiên đây là nguồn 

thải không liên tục, chỉ phát sinh khi phát sinh sự cố nghêu, sò chết đồng loạt. 

- Như vậy, trong giai đoạn vận hành có phát thải ra môi trường, từ đó có 

khả năng gây ảnh hưởng đến các đối tượng như: 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện                                                            49 

ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

+ Môi trường tiếp nhận nước thải sinh hoạt 

+ Công trình thu gom CTR sinh hoạt tại địa phương 

+ Hoạt động nuôi trồng thủy sản lân cận khu vực dự án 

 2.3.3. Nhận dạng yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự 

án 

- Tại khu vực thực hiện dự án: Căn cứ theo khoản 4 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Quyết định số 45/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng 

sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu vực thực 

hiện của dự án không sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên 

theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thủy sản; rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; 

khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, … Do đó, dự án không có yếu 

tố nhạy cảm về môi trường 

- Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường và khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

Khu vực thực hiện Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, 

nghêu, sò giống bao gồm đất bãi bồi và khu vực biển và hoàn toàn phụ hợp với 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với quy hoạch sử dụng đất, 

… cụ thể như sau: 

- Phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Duyên 

Hải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2021. 

- Phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Duyên Hải đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023. 

- Phù hợp với Phương án phân bổ và khoanh đất các chỉ tiêu sử dụng đất 

Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 được ban hành kèm theo 

Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Chính phủ. 
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Chương 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, 

ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn xây dựng 

- Trong giai đoạn xây dựng Dự án không thực hiện xây dựng các hạng 

mục công trình, hạ tầng tại khu nuôi nghêu, sò, …nên không phát sinh chất thải 

và các tác động môi trường từ nguồn này. 

- Trong giai đoạn này, dự án chỉ triển khai thi công xây dựng 02 chòi 

canh, với quy mô xây dựng khoảng 200 m2. 

- Ngoài ra, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1044/QĐ-

UBND, cấp lần đầu ngày 11/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, tại thời 

điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án đã hoàn thành giai 

đoạn xây dựng (thời gian xây dựng đã được thực hiện và hoàn thành trong tháng 

6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 ngày làm việc). 

- Do đó, đơn vị tư vấn chỉ thực hiện thống kê lại các tác động môi trường 

và các biện pháp bảo vệ môi trường đã được thực hiện, cụ thể như sau: 

3.1.1. Đánh giá các tác động 

a) Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a.1) Tác động do nước thải 

a.1.1) Nước thải xây dựng  

Nước thải xây dựng phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ các nguồn 

chính sau: 

-  Nước thải phát sinh từ quá trình tưới nền công trình, rửa vật liệu xây 

dựng … phần lớn nước thải phát sinh từ nguồn này ngấm xuống bãi cát. 

- Nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh dụng cụ thi công. Nước thải 

phát sinh từ nguồn này rất thấp … phần lớn nước thải phát sinh từ nguồn này tự 

thấm xuống bãi cát. 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh từ nguồn này ước tính khoảng 0,5 

m3/ngày 

Về quy mô tác động: Lưu lượng nước thải xây dựng phát sinh rất thấp, 

không liên tục, nước thải chứa thành phần ô nhiễm chính là chất rắn lơ lửng 
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(TSS), hầu như không chứa các chất ô nhiễm nhóm hữu cơ, dinh dưỡng, .... các 

tác động từ nguồn thải này là không đáng kể.  

Về đối tượng tác động: Môi trường đất cát tại khu vực công trường 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc)  

a.1.2) Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các công nhân 

xây dựng. 

- Quy mô nguồn thải: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng Dự án được tính theo công thức sau: NTsh = (Nđm x n) x 80%  

Trong đó: 

+ NTsh: Nước thải sinh hoạt (lít/ngày). 

+ Nđm: Định mức nước sinh hoạt, theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tối 

thiểu là 80 lít/người/ngày. Tuy nhiên, công nhân làm việc tại công trường với 

thời gian tối đa 08h/ngày nên định mức nước sinh hoạt lấy 40 lít/người/ngày. 

+ n: Số công nhân xây dựng tập trung tại khu vực thi công tối đa là 10 

người. 

+ Lưu lượng nước thải chiếm khoảng 80 % lưu lượng nước cấp. 

- Như vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này 

ước tính khoảng 0,32 m3/ngày. 

Về quy mô tác động: Nhìn chung, các chất hữu cơ trong nước thải có tốc 

độ phân hủy sinh học cao, gây ra mùi hôi thối khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp 

đến chất lượng môi trường. Nếu nguồn thải này không được kiểm soát và xử lý 

tốt trước khi xả thải ra môi trường sẽ gây tác động nhất định đến chất lượng các 

thành phần môi trường tiếp nhận nước thải. 

Tuy nhiên, lưu lượng nước thải phát sinh rất thấp, trong thời gian ngắn, 

nên đơn vị thi công đủ khả năng quản lý và xử lý. Từ đó, giảm thiểu tối đa các 

tác động môi trường. 

Về không gian tác động: Khu vực thi công dự án và khu vực xung quanh 

Dự án. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 
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đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc). 

a.1.3) Nước mưa chảy tràn 

- Thời gian thi công xây dựng vào tháng 6/2024, với lưu lượng mưa và 

thời gian mưa rất thấp.  

- Do đó, không phát sinh các tác động môi trường do nước mưa chảy tràn 

cuốn trôi các loại vật liệu xây dựng hoặc chất thải trong phạm vi thi công Dự án 

ra khu vực xung quanh.  

a.2) Tác động do bụi, khí thải 

Trong quá trình thi công xây dựng các công trình của dự án, các nguồn 

phát sinh bụi, khí thải tập trung chủ yếu từ 02 nhóm chính sau: 

 - Nhóm 1: Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng từ đơn vị cung ứng 

đến khu vực công trường (loại xe tải có tải trọng 3 tấn) 

- Nhóm 2: Phương tiện cơ giới thi công xây dựng (bốc xúc vật liệu xây 

dựng) và các loại thiết bị gia nhiệt như máy hàn, máy cắt, ... 

Thải lượng của các nguồn phát sinh khí thải và quy mô, đối tượng bị tác 

động bởi các nguồn thải này cụ thể như sau: 

* Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển vật liệu 

xây dựng bằng đường bộ 

- Quá trình hoạt động của các phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh ra bụi 

và một lượng khí thải chứa các chất ô nhiễm chủ yếu bao gồm: bụi lơ lửng, SO2, 

NOx, CO, THC. 

- Trong một ngày có tối đa khoảng 04 lượt phương tiện ra vào khu vực 

thi công (trong đó: 02 lượt vận chuyển có tải và 02 lượt vận chuyển không tải). 

Vậy tải lượng bụi, khí thải phát sinh từ nguồn này được dự báo và thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 13: Dự báo tải lượng khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển  

STT 
Chất ô 

nhiễm 

Điều kiện vận 

chuyển 

Hệ số ô nhiễm 

(g/xe.km) 

Lượt xe 

(xe/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/km.ngày) 

1 Bụi 
Chạy có tải 1,190 2 2,38 

Chạy không tải 0,611 2 1,22 

2 SO2 

Chạy có tải 0,786 2 1,57 

Chạy không tải 0,582 2 1,16 

3 NOx Chạy có tải 2,960 2 5,92 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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STT 
Chất ô 

nhiễm 

Điều kiện vận 

chuyển 

Hệ số ô nhiễm 

(g/xe.km) 

Lượt xe 

(xe/ngày) 

Tải lượng ô nhiễm 

(g/km.ngày) 

Chạy không tải 1,620 2 3,24 

4 CO 
Chạy có tải 1,780 2 3,56 

Chạy không tải 0,913 2 1,83 

5 VOC 
Chạy có tải 1,270 2 2,54 

Chạy không tải 0,511 2 1,02 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, năm 2024 

* Ghi chú: Hệ số ô nhiễm tham khảo theo WHO, Rapid inventory techique 

in environmental control, năm 1993 

Về không gian tác động: Trong khu vực thi công xây dựng và tuyến 

đường phương tiện di chuyển qua (chủ yếu trên các tuyến đường như: Quốc lộ 

53, Nguyễn Kim và đường Nguyễn Xí). 

Về quy mô tác động: Theo số liệu tại bảng trên cho thấy: Khí thải phát 

sinh với hệ số ô nhiễm rất thấp; Số lượng phương tiện hoạt động rất ít và tần 

suất không liên tục, … nên thải lượng khí thải phát sinh từ nguồn này được dự 

báo là rất thấp và không gây tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

* Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện cơ giới thi công xây 

dựng (bốc xúc vật liệu xây dựng) và các loại thiết bị gia nhiệt  

Tải lượng phát sinh bụi được tính toán theo công thức sau:  

Tải lượng bụi phát sinh (kg/ngày) = hệ số phát sinh (kg/tấn) x khối 

lượng vật liệu được bốc xúc (tấn/ngày) (1) 

Trong đó: Theo tài liệu Air Chief, 1995 của Cục môi trường Mỹ, hệ số 

phát tán bụi tính trên tấn vật liệu xây dựng (đất) được tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

- E: hệ số phát tán bụi tính trên tấn vật liệu xây dựng (đất) 

- k: hệ số không thứ nguyên cho kích thước bụi (k = 0,74 cho các hạt bụi 

có kích thước < 30µm) 

- U: tốc độ gió (lấy U = 2,5 m/s). 

- M: độ ẩm của vật liệu (tính theo độ ẩm của đất M = 7,8 %) 
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Thay thế các giá trị vào công thức ta được:  

kg/tấn 

Với tổng khối lượng vật liệu được tập kết và sử dụng tại dự án là 35 tấn 

(tương đương 1,75 tấn/ngày, với thời gian thi công 20 ngày), thay thế các giá trị 

vào công thức (1) ta được: Tải lượng bụi phát sinh = 0,131 x 1,75 = 0,23 

kg/ngày. 

Về quy mô tác động: Bụi phát sinh từ nguồn này với tải lượng rất thấp, 

nên các tác động từ nguồn này được đánh giá là thấp. 

Về phạm vi tác động và đối tượng bị tác động (không gian tác động): Chỉ 

tập trung tại khu vực thi công dự án. Xung quanh khu vực thi công xây dựng 

không tiếp giáp với nhà dân, do đó không gây tác động hoặc ảnh hưởng đến sinh 

hoạt của người dân. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc) 

* Khí thải phát sinh từ quá trình sử dụng máy hàn 

- Giai đoạn xây dựng Dự án có sử dụng que hàn có đường kính 3,2mm. 

Tính toán cho đối tượng chịu tác động trực tiếp nhất là công nhân hàn, khoảng 

không gian bao quanh 1 công nhân hàn khoảng 2 m3 (1m x 1m x 2m).  

- Khi hàn liên tục thì tốc độ sử dụng que hàn của 1 thợ hàn là 25 que/giờ, 

2 bó que hàn/ngày làm việc 8 giờ.  

- Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm từ quá trình hàn của 1 công nhân 

hàn tính toán và trình bày trong bảng sau.  

Bảng 14: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khói hàn sử dụng que hàn 3,2 mm 

Chất ô nhiễm 
Hệ số ô nhiễm  

(mg/1 que hàn)  

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/m3) 

QCVN  

03:2019/BYT  

(mg/m3) (ca) 

Khói hàn 508 0,1 173,7 5 

CO 15 3 x 10-3 5,2 20 

NOx 20 4 x 10-3 6,95 5 

Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường Không khí, NXB Khoa học và Kỹ 

Thuật, 2003  
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* Ghi chú:  

- Tải lượng (kg/ngày) = hệ số ô nhiễm (mg/que hàn) x số lượng que 

hàn/giờ x số giờ x 106 (mg/kg);  

- Nồng độ (mg/m3 ) = tải lượng (kg/ngày) x 106 (mg/kg)/Thể tích tác động 

(m3 )/Số giờ làm việc (giờ/ngày). 

Về phạm vi tác động và đối tượng bị tác động (không gian tác động): 

Theo số liệu tính toán cho thấy: Nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải 

trương đối cao so với giới hạn cho phép quy định tại QCVN 03:2019/BYT, nên 

đối tượng trực tiếp bị tác động là công nhân sử dụng máy hàn. Tuy nhiên, phạm 

vi tác động rất hẹp, thời gian thi công rất ngắn, … nên mức độ tác động được 

đánh giá là trung bình. 

Tùy thuộc vào kích cỡ của các hạt này, mà thời gian tồn tại của chúng 

trong không khí và khả năng thâm nhập vào sâu trong cơ thể con người là khác 

nhau, cụ thể như: 

- Các hạt có kích cỡ trên 100 micromet không tồn tại lâu trong không khí 

thường sẽ rơi xuống xung quanh vũng hàn ngay sau khi phát sinh. 

- Các hạt có kích cỡ từ 30 micromet đến 100 micromet, tồn tại không lâu 

trong không khí, con người có thể hít phải, nhưng nó sẽ bị lọc và giữ lại bởi 

màng nhày ở mũi.  

- Các hạt có kích cỡ từ 5 đến 30 micromet, dễ dàng thoát qua được hệ 

thống lọc tại mũi và vào được khí quản, tuy nhiên chúng sẽ bị giữ lại bởi các hệ 

thống lọc của cơ thể tại đây. 

- Các hạt có kích cỡ dưới 5 micromet tồn tại lâu trong không khí và có thể 

xâm nhập được đến các túi khí nằm tại phổi. Tại đây, sẽ khó loại bỏ chúng ra 

khỏi cơ thể, việc loại bỏ bằng các cơ chế sinh học tự nhiên chỉ diễn ra từ từ 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động trong khoảng thời gian sử 

dụng máy hàn (trong khoảng 02 ngày làm việc) 

a.3) Tác động do chất thải rắn xây dựng 

- Hiện trạng khu vực thực hiện xây dựng chòi canh là đất bãi bồi, đất 

trống, không có công trình xây dựng và thảm thực vật. Do đó, không thực hiện 

tháo dỡ công trình xây dựng và phát quang thảm thực vật, … nên không phát 

sinh chất thải từ nguồn này. 

- Theo số liệu tham khảo tại Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn, 

Nguyễn Văn Phước, NXB Xây dựng năm 2008 và số liệu tham khảo từ các công 
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trình xây dựng tương tự, khối lượng CTRXD phát sinh tại công trường ước tính 

khoảng 0,5 kg/m2.  

Với tổng diện tích xây dựng là 200 m2, thì khối lượng chất thải rắn xây 

dựng phát sinh ước tính khoảng 100 kg (tương đương 0,1 tấn). 

Thành phần chủ yếu bao gồm: các loại vật liệu hư hỏng trong quá trình 

xây dựng như gạch vụn, đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển; bao bì chứa vật 

liệu xây dựng; các loại vật liệu bằng kim loại như sắt, thép vụn. 

Về quy mô tác động: Các loại chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây 

dựng với khối lượng thấp, có khả năng thu hồi và tái sử dụng cao. Do đó, các tác 

động đến môi trường là không đáng kể.  

Về phạm vi tác động và đối tượng bị tác động: Trong khu vực thi công 

xây dựng, gây mất cảnh quan và cản trở quá trình thi công tại công trường. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc) 

a.4) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt CTRSH) 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân xây 

dựng, dự kiến tối đa là 10 người. 

- Quy mô nguồn thải: khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn xây dựng được tính toán theo công thức sau: 

MCTRSH = W (người) * 0,2 (kg/người.ngày) 

Trong đó: 

+ MCTRSH: khối lượng chất thải rắn phát sinh trong một ngày (kg/ngày). 

+ W: Số công nhân xây dựng 10 người  

+ Định mức phát sinh CTRSH: Căn cứ theo số liệu quy định tại Bảng 

2.23 của QCVN 01:2021/BXD, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào khoảng 

0,8 kg/người-ngày. Tuy nhiên, công nhân làm việc trung bình 08 giờ/ngày (01 

ca/ngày), nên CTR sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,2 kg/người-ngày. 

+ Như vậy khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này là 

2 kg/ngày 

- Tính chất nguồn thải: CTRSH có thành phần chủ yếu là bao bì chứa 

thức ăn (hộp giấy, hộp nhựa, chai nhựa, túi nilong, …), thành phần chất hữu cơ 

rất thấp (chủ yếu là thức ăn thừa). 
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Về không gian tác động: Chất thải phát sinh với khối lượng rất thấp, thời 

gian phát sinh ngắn nên phạm vi tác động chủ yếu tại khu vực sinh hoạt của 

công nhân. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc)  

a.5) Tác động do chất thải nguy hại 

- Trong giai đoạn xây dựng dự án, chỉ phát sinh từ hoạt động sử dụng 

máy hàn với thành phần chủ yếu là que hàn thải (mã CTNH: 07 04 01) và xỉ hàn 

(mã CTNH: 07 04 02). 

- Khối lượng CTNH phát sinh rất thấp: Ước tính khoảng 0,5 kg/toàn giai 

đoạn xây dựng 

Về quy mô tác động: Chất thải nguy hại là những những loại chất thải 

gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con 

người bởi những thành phần có chứa nhiều chất nguy hiểm.  

Tuy nhiên, khối lượng CTNH phát sinh với khối lượng rất thấp, thành 

phần chỉ bao gồm 02 loại chất thải dạng rắn, nên đơn vị thi công đủ khả năng 

quản lý và xử lý. Tác động từ nguồn thải này được đánh giá là không đáng kể. 

Về phạm vi tác động và đối tượng bị tác động: Trong khu vực thi công 

xây dựng. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn xây dựng Dự án (trong tháng 6/2024, với thời gian thi công khoảng 30 

ngày làm việc) 

b) Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

b.1) Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư 

Khu vực đất bãi bồi dự kiến thực hiện Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, 

sò thương phẩm, nghêu, sò giống có hiện trạng đất trống, không có công trình 

xây dựng, nhà ở, nên trong giai đoạn này không thực hiện công tác di dân, tái 

định cư, do đó sẽ không phát sinh tác động từ vấn đề này. 

b.2) Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

- Trong giai đoạn xây dựng Dự án, nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ 

các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng và phương tiện đi lại của công 

nhân xây dựng. 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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- Tuy nhiên, các phương tiện được sử dụng có tải trọng nhỏ (khoảng 3 

tấn đối với phương tiện đường bộ), tần suất hoạt động rất thấp, không thường 

xuyên, … nên các tác động do tiếng ồn là không đáng kể. 

b.3) An ninh trật tự, tai nạn giao thông và lao động 

- An ninh trật tự: xảy ra những xung đột, mâu thuẫn giữa nội bộ công 

nhân hoặc công nhân với người dân địa phương. Ngoài ra, đời sống sinh hoạt 

của công nhân dễ phát sinh các tệ nạn xã hội. 

- Tai nạn giao thông: Hoạt động của các phương tiện vận chuyển VLXD 

ra vào khu vực dự án làm tăng mật độ giao thông trong khu vực, qua đó tăng 

nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông trên các tuyến đường trong khu vực. 

- Tai nạn lao động: Hoạt động xây dựng dự án sử dụng phương tiên cơ 

giới với số lượng rất ít, nên không phát sinh tại nạn lao động từ nguồn này. Tuy 

nhiên, trong quá trình vận chuyển VLXD từ phương tiện vận chuyển vào khu 

vực thi công, có thể phát sinh sự cố đổ ngã, … từ đó gây ảnh hưởng nhất định 

đến sức khỏe công nhân xây dựng. 

Nhìn chung, quy mô công trình xây dựng rất nhỏ, thời gian thi công rất 

ngắn và số lượng công nhân xây dựng tập trung tại công trường tương đối thấp, 

… do đó, trong quá trình xây dựng dự án hoàn toàn không phát sinh các sự cố, 

rủi ro, cũng như các vấn đề về an ninh trật tự. 

b.4) Tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - 

văn hóa, các yếu tố nhạy cảm khác  

- Trong giai đoạn này, không thực hiện phát quang thảm thực vật, chất 

thải phát sinh trong giai đoạn này với thải lượng rất thấp và dự án không tiếp 

giáp với các công trình di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, … nên quá 

trình thi công xây dựng hoàn toàn không gây tác động đến đa dạng sinh học, di 

sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa. 

- Yếu tố môi trường nhạy cảm: Trong phạm vi khu vực dự kiến thực hiện 

Dự án và xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm 

về môi trường (theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 28 Luật bảo vệ môi 

trường và khoản 4 Điều 25 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ). 

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường đã được đơn vị thi công xây 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện                                                            59 

ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

dựng áp dụng đều mang tính khả thi cao, đã quản lý, xử lý triệt để các loại chất 

thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng và giảm thiểu tối đa các tác động tiêu 

cực đến môi trường, cụ thể như sau: 

a) Đối với nước thải 

a.1) Công trình thu gom, xử lý nước thải xây dựng 

Nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng với lưu lượng rất thấp, phần 

lớn tự ngấm xuống bãi cát, đơn vị thi công không bố trí các công trình thu gom, 

xử lý và thoát nước thải này. 

a.2) Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

- Bố trí khu vực nhà vệ sinh tại Khu vực văn phòng phục vụ nhu cầu 

tiêu/tiểu của công nhân xây dựng. 

- Khu vực nhà vệ sinh tại Khu vực văn phòng: đây là công trình hiện 

hữu, do chủ dự án quản lý và sử dụng từ năm 2019 đến nay. Hiện trạng đã bố trí 

01 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt (thể tích hầm ước tính khoảng 9 m3; dài 

x rộng x sâu = 3m x 2m x 1,5m) 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, qua đó giảm thiểu được lưu 

lượng nước thải phát sinh tại khu vực công trường. 

- Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường của toàn thể công nhân xây dựng.  

- Đơn vị thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường: Đơn vị thi công xây 

dựng chịu trách nhiệm thực hiện và Chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát quá 

trình thực hiện, đồng thời hổ trợ bố trí khu vực nhà vệ sinh tại Khu vực văn 

phòng của Dự án. 

➔ Đánh giá hiệu quả, tính khả thi của các công trình xử lý nước thải: 

Các biện pháp phù hợp với hiện trạng khu vực dự án, năng lực của đơn vị thi 

công nên có tính khả thi, hiệu quả cao và đã xử lý triệt để nguồn thải, không 

phát sinh dấu hiệu ô nhiễm môi trường từ nguồn thải này. 

b.3) Nước mưa chảy tràn 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chất lượng nước mưa chảy tràn, 

giảm thiểu nước mưa bị ô nhiễm do mặt bằng rửa trôi: 

- Thùng chứa CTRSH có nắp đậy kín, thực hiện thu gom, tập kết CTRSH 

vào thùng chứa rác công cộng sau mỗi ngày làm việc, nhằm đảm bảo nước mưa 

chảy tràn không bị ô nhiễm do tiếp xúc với chất thải hoặc cuốn trôi chất thải ra 

môi trường. 
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- Kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập kết vật liệu xây dựng, nhằm giảm 

thiểu được quá trình rửa trôi gây thất thoát nguyên vật liệu xây dựng và gây ô 

nhiễm nước mưa chảy tràn qua khu vực này. 

b) Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất 

thải nguy hại 

b.1) Chất thải rắn sinh hoạt 

- Công trình thu gom CTRSH: Bố trí 02 thùng chứa (loại 12 lít) tại khu 

vực thi công xây dựng, nhằm thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh. 

- Biện pháp xử lý: Bố trí công nhân định kỳ tập kết vào thùng rác công 

cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, tại ngã từ Trường THCS Trường 

Long Hòa). Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Thực hiện đóng phí thu gom chất thải theo đúng quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

của công nhân xây dựng. Nghiêm cấm hành vi vứt rác không đúng nơi quy định 

hoặc vứt ra khu vực lân cận dự án. 

b.2) Chất thải rắn xây dựng 

- Đối với các loại vật liệu hư hỏng trong quá trình xây dựng như gạch 

vụn, đá rơi vãi trong quá trình vận chuyển được thu gom và tái sử dụng cho mục 

đích san lấp mặt bằng. 

- Đối với bao bì chứa vật liệu xây dựng và các loại vật liệu bằng kim loại 

như sắt, thép vụn: thu gom và cung cấp cho cơ sở thu mua phế liệu sau khi kết 

thúc giai đoạn xây dựng dự án. 

b.3) Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng rất thấp (0,5kg/toàn giai 

đoạn xây dựng), đã được đơn vị thi công thu gom, xử lý và không tồn đọng tại 

khu vực thực hiện Dự án. 

➔ Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp quản lý, xử lý 

chất thải rắn: Các biện pháp quản lý và xử lý chất thải rắn có hiệu quả xử lý 

cao, đáp ứng được các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Tại thời điểm lập báo cáo, chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng 

đã được xử lý triệt để và không tồn đọng tại khu vực thực hiện Dự án. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện                                                            61 

ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Phạm vi áp dụng: Trong khu vực công trường xây dựng dự án. 

Đơn vị thực hiện: Đơn vị thi công xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện 

các biện pháp quản lý, xử lý CTR. Chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát quá 

trình thực hiện trong suốt giai đoạn này. 

c) Đối với bụi, khí thải 

- Thực hiện kế hoạch thi công và bố trí nhân sự hợp lý. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng, 

đặc biệt đối với công nhân thao tác các loại máy móc như hàn, cắt kim loại. 

- Đối với cát xây dựng: có dụng cụ che kín (vải bạc);  Đối với ximăng: 

được tập kết về khu vực công trường phù hợp với nhu cầu và sử dụng trong 

ngày. 

- Phương tiện vận chuyển VLXD: Luôn có dụng cụ che kín thùng xe (vải 

bạc), đảm bảo không phát sinh bụi và vật liệu xây dựng rơi vãi trong quá trình 

vận chuyển. 

➔ Hiệu quả của các giải pháp đã được áp dụng: Chất lượng môi trường 

không khí xung quanh Dự án đạt yêu cầu theo quy định tại: QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; 

Về không gian và thời gian áp dụng: Áp dụng tại khu vực thi công trong 

suốt giai đoạn xây dựng. 

Đơn vị thực hiện: Đơn vị thi công xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và 

Chủ dự án chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện. 

d) An ninh trật tự, tai nạn giao thông và lao động  

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Đối với công nhân ngoài địa 

phương phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký tạm trú tạm vắng trong 

thời gian làm việc tại công trường. 

- Có kế hoạch vận chuyển các loại VLXD từ đơn vị cung cấp đến công 

trường như: Khối lượng VLXD cần sử dụng trong ngày, số chuyến hoạt động 

trong ngày, tải trọng phương tiện vận chuyển, … từ đó giúp đơn vị thi công 

kiểm soát được các tác động phát sinh từ nguồn này. 

- Phương tiện vận chuyển VLXD đảm bảo hoạt động đúng tải trọng của 

các tuyến đường di chuyển, hạn chế tối đa các sự cố sụt lún tuyến đường vận 

chuyển và tai nạn lao động. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của công nhân xây dựng trong thực hiện 
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các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự 

khu vực. 

- Tại văn phòng có danh bạ điện thoại cần liên lạc như: Trạm y tế, Công 

an địa phương, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113,... 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

a) Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải 

a.1) Tác động do nước thải 

a.1.1) Nước thải sinh hoạt 

* Đối với Bộ phận nhân viên, lao động thường xuyên (quản lý, trực chòi 

canh,…) 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 12 nhân viên 

làm việc tại dự án 

- Quy mô nguồn thải: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn vận hành Dự án được tính theo công thức sau:  

NTsh = (Nđm x n) x 100% = (80 x 12) x 80% = 768 lít/ngày = 0,768 m3/ngày 

Trong đó: 

+ NTsh: Nước thải sinh hoạt (lít/ngày). 

+ Nđm: Định mức nước sinh hoạt, theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia - Quy hoạch xây dựng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là 80 

lít/người/ngày.  

+ n: Số công nhân làm việc tại Dự án là 12 người 

+ Lưu lượng nước thải chiếm khoảng 80% lưu lượng nước cấp. 

- Tính chất nguồn thải: Đặc điểm cơ bản của NTSH là có hàm lượng các 

chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (như cacbohydrat, protein, mỡ), các chất 

dinh dưỡng (phosphat, nitơ), vi sinh vật,.... Các chất hữu cơ trong nước thải có 

tốc độ phân hủy sinh học cao, gây ra mùi hôi thối khó chịu và ảnh hưởng trực 

tiếp đến chất lượng môi trường. 

Hệ số ô nhiễm của các chất gây ô nhiễm có trong NTSH (nước thải chưa 

xử lý) được tham khảo theo tài liệu “Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi 

trường đất, nước, không khí - tập I, Generva, 1993”, cụ thể như sau: 
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Bảng 15: Hệ số tải lượng ô nhiễm của nước thải sinh hoạt 

Stt Chất gây ô nhiễm Đơn vị tính Hệ số ô nhiễm  

1 BOD5 g/người/ngày 45 - 54 

2 COD g/người/ngày 72 - 102 

3 SS g/người/ngày 70 - 145 

4 Dầu mỡ g/người/ngày 10 - 30 

5 Amoni g/người/ngày 3,6 - 7,2 

6 Tổng coliforms MPN/100ml 106 - 109 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Căn cứ theo số lượng công nhân và lưu lượng nguồn thải, có thể dự báo 

được nồng độ các chất ô nhiễm có trong nguồn thải như sau: 

Bảng 16: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

Stt Chất ô nhiễm 

Tải lượng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT Min Max Min Max 

1 BOD5 540 648 703,13 843,75 60 

2 COD 864 1.224 1.125,00 1.593,75 - 

3 TSS 840 1.740 1.093,75 2.265,63 120 

4 Dầu mỡ 120 360 156,25 468,75 24 

5 Amoni 43,2 86,4 56,25 112,50 12 

6 
Coliforms 

(MPN/100ml) 
12.106 12.109 1,6.107 1,6.1010 5.000 

* Ghi chú: 

- Tải lượng (g/ngày) = hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số công nhân (người) 

- Nồng độ (mg/lít) = (Tải lượng (g/ngày) x 103)/Lưu lượng (lít/ngày) x 103 

- Giá trị tối đa cho phép được tính theo công thức: Cmax= C x K của 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, trong đó: 

+ C: Giá trị của thông số ô nhiễm (cột B); 

+ K: Là hệ số tính đối với cơ sở sản xuất < 500 người (K=1,2). Không áp 

dụng hệ số K cho chỉ tiêu Coliforms. 

Theo số liệu tính toán cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước 

thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) rất cao và đều vượt giới hạn so với quy định tại 
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QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2). Do đó, nếu không được xử lý trước 

khi xả thải ra môi trường sẽ có khả năng gây các tác động xấu đến chất lượng 

nguồn tiếp nhận nước thải. Tuy nhiên, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 

tương đối thấp, … nên tác động từ nguồn này được đánh giá là thấp. 

Về không gian và đối tượng bị tác động: Nước thải phát sinh với lưu 

lượng thấp nên phạm vi và không gian tác động tương đối hẹp. 

Đối tượng bị tác động chủ yếu bao gồm: Môi trường đất bãi bồi xung 

quanh khu vực phát sinh nước thải, nước biển ven bờ tiếp nhận nước thải, mất 

cảnh quan khu vực dự án và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng 

thủy sản. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn vận hành Dự án. 

* Đối với lao động thời vụ (thu hoạch nghêu, sò) 

- Nguồn phát sinh: Chỉ phát sinh nước thải từ nhu cầu vệ sinh (tiêu, tiểu) 

của khoảng 200 lao động làm việc trong khoảng thời gian thu hoạch. 

- Quy mô nguồn thải: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được tính 

theo công thức sau:  

NTsh = (Nđm x n) x 100% = (10 x 200) x 80% = 1.600 lít/ngày = 1,6 m3/ngày 

Trong đó: 

+ NTsh: Nước thải sinh hoạt (lít/ngày). 

+ Nđm: Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tối đa là 10 lít/người/ngày.  

+ n: Số lao động làm việc tại Dự án là 200 người 

+ Lưu lượng nước thải chiếm khoảng 80% lưu lượng nước cấp. 

Trong giai đoạn thu hoạch, số lượng lao động được sử dụng tương đối 

lớn. Tuy nhiên, hoạt động thu hoạch nghêu được thực hiện trong khoảng thời 

gian ngắn (tối đa 04h/ngày và 10 ngày/tháng), nên hầu như không phát sinh 

nước thải sinh hoạt hoặc phát sinh với lưu lượng thấp. Do đó, tác động từ nguồn 

này được đánh giá là thấp. 

Như vậy, tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

vận hành Dự án tối đa khoảng 2,368 m3/ngày. 

a.1.2) Nước mưa chảy tràn 

- Khu vực triển khai thực hiện dự án là đất bãi bồi ven biển và khu vực 

biển, do đó các tác động từ nước mưa chảy tràn được đánh giá và nhận định là 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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không phát sinh. 

a.2) Tác động do bụi, khí thải 

a.2.1) Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông đường bộ 

- Trong giai đoạn vận hành dự án, các phương tiện giao thông đường bộ 

ra vào khu vực Dự án với số lượng thấp, chủ yếu là phương tiện của công nhân 

làm việc tại Dự án. 

- Khi hoạt động, động cơ sử dụng nhiên liệu là xăng và dầu DO sẽ phát 

sinh ra các chất thải khí như: Bụi, CO, SO2, NO2, hyđrocacbon, … 

- Lưu lượng khí thải phát sinh và tải lượng các chất ô nhiễm trong khí 

thải phụ thuộc vào chế độ vận hành: Lúc khởi động, lúc chạy nhanh, lúc hãm lại, 

cụ thể như sau: 

Bảng 17: Thành phần ô nhiễm trong khói thải  

Thành phần 

khí độc hại 

(%) 

Chế độ làm việc của động cơ 

Chạy chậm Tăng tốc độ Ổn định Giảm tốc độ 

Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen Xăng Diezen 

Khí CO 7,0 Vết 2,5 0,1 1,8 Vết 2,0 Vết 

Hydrocarbon 0,5 0,04 0,2 0,02 0,1 0,01 1,0 0,03 

NOx(ppm) 30 60 1050 850 650 250 20 30 

Aldehyde 30 10 20 20 10 10 300 30 

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003) 

- Tác động từ các chất ô nhiễm có trong khí thải, phụ thuộc vào nồng độ 

các chất ô nhiễm mà tác động đến sức khỏe con người, sinh vật, các công trình 

tài sản, nhất là các công trình ngoài trời, do các khí gặp điều kiện ẩm ướt sẽ tạo 

nên các axit gây ăn mòn kết cấu công trình, thiết bị máy móc, làm giảm tuổi thọ 

của các thiết bị. 

- Tuy nhiên, các phương tiện ra vào khu vực Dự án với tần suất rất thấp, 

thải lượng khí thải phát sinh từ nguồn cũng rất thấp, nên hầu như không gây tác 

động xấu đến môi trường không khí, sức khỏe cộng đồng. 

a.2.2) Bụi, khí thải từ phương tiện giao thông đường thủy 

- Trong giai đoạn vận hành, Dự án sử dụng 02 phương tiện đường thủy 

(công suất hoạt động trung bình 90CV) phục vụ công tác tuần tra và quản lý 

hoạt động nuôi nghêu, sò. 

- Phương tiện sử dụng nhiên liệu chủ yếu là dầu diezen nên khí thải phát 
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sinh là khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu với thành phần chủ yếu bao gồm: Bụi 

khói, CO, SO2, NOx, ... 

- Hệ số phát thải ô nhiễm từ phương tiện vận tải đường thủy được tham 

khảo theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO, cụ thể như sau: 

Bảng 18: Hệ số phát thải ô nhiễm từ phương tiện vận tải đường thủy 

Chất ô nhiễm 

Khí thải 

Kg/U 

(U = 10.000 km) 
g/Km g/Km/ngày 

CO 0,036 0,000036 0,002 

VOC 4,1 0,0041 0,0205 

NOX 90,7 0,0907 0,4535 

SO2 136*S 0,136*S 0,68 

Bụi  6,8 0,0068 0,034 

Về quy mô tác động: Khí thải phát sinh từ nguồn này với hệ số ô nhiễm rất 

thấp, phát sinh trong khoảng không gian rất lớn, … nên các tác động từ nguồn 

này được đánh giá là không đáng kể. 

a.3) Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

làm việc tại Dự án (lao động thường xuyên và lao động thời vụ) 

- Quy mô nguồn thải: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong 

giai đoạn vận hành được tính toán theo công thức sau: 

MCTRSH = W (người) * Mct (kg/người.ngày)  

Trong đó: 

+ MCTRSH: khối lượng chất thải rắn phát sinh trong một ngày (kg/ngày). 

+ W: nhân viên làm việc tại Dự án (12 người thuộc Bộ phận nhân viên, 

lao động thường xuyên và 200 lao động thời vụ) 

+ Mct: Định mức phát sinh CTRSH: Theo số liệu quy định tại Bảng 2.23 

của QCVN 01:2021/BXD, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh vào khoảng 0,8 

kg/người-ngày. Tuy nhiên, công nhân làm việc trung bình từ 04 - 08 giờ/ngày, 

nên CTR sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 0,2 - 0,4 kg/người-ngày. 

- Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai 

đoạn vận hành dự án là 44,8 kg/ngày, cụ thể như sau: 
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+ Đối với Bộ phận nhân viên, lao động thường xuyên (quản lý, trực chòi 

canh,…): phát sinh tối đa 4,8 kg/ngày 

+ Đối với lao động thời vụ (thu hoạch nghêu, sò): phát sinh tối đa 40 

kg/ngày 

- Tính chất nguồn thải: CTRSH có thành phần hữu cơ chiếm chủ yếu, 

nguồn thải này phát sinh với khối lượng không lớn nhưng không được quản lý 

và xử lý đúng quy định, sẽ gây các tác động nhất định đến các thành phần môi 

trường tiếp nhận chất thải. 

- Thành phần chất thải rắn sinh hoạt được tham khảo trong bảng sau: 

Bảng 19: Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt 

STT Thành phần Tỷ lệ (%) 

1 Các chất hữu cơ dễ phân hủy 40 - 60  

2 Các loại bao bì polyme 25 - 35 

3 Các chất dễ cháy như giấy, carton 10 - 14 

4 Kim loại 1 - 2 

5 Các chất khác 3 - 4 

Nguồn: Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn - NXB Xây dựng, năm 

2010 

Về không gian tác động: Chất thải rắn có thể theo gió hoặc sóng biển phát 

tán ra khu vực xung quanh dự án. Do đó, không gian tác động tương đối lớn nếu 

nguồn thải này không được quản lý triệt để. 

Về đối tượng tác động: Môi trường khu đất bãi bồi ven biển, môi trường nước 

biển ven bờ và có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của 

Dự án và khu vực lân cận dự án. Tuy nhiên, CTRSH phát sinh với khối lượng tương 

đối thấp, nên mức độ tác động được đánh giá là thấp. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn vận hành Dự án. 

a.4) Tác động do chất thải rắn thông thường 

a.4.1) Vỏ nghêu, sò (hao hụt trong quá trình nuôi) 

- Trong quá trình nuôi, do bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan 

(chất lượng môi trường, chất lượng con giống, thiên tai, …) mà tỷ lệ hao hụt 

chiếm khoảng 40%, trên tổng số lượng con giống (tính từ thời điểm thả giống 

đến thu hoạch). 
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- Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển, khối lượng vỏ nghêu, sò phát 

sinh khác nhau và chưa có cơ sở cụ thể để tính toán và xác định được khối lượng 

chất thải phát sinh từ nguồn này. 

- Tham khảo số liệu của các dự án lân cận khu vực thực hiện Dự án, vỏ 

nghêu, sò (hao hụt trong quá trình nuôi) ước tính khoảng 300 kg/tháng. 

Về không gian tác động: Vỏ nghêu, sò có thể bị sóng biển đưa dạt vào khu 

vực bãi bồi hoặc đưa ra khu vực biển, do đó khó xác định cụ thể phạm vi, không 

gian tác động của nguồn thải này.  

Về đối tượng tác động: Môi trường khu đất bãi bồi ven biển, môi trường 

nước biển ven bờ và có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy 

sản của Dự án và khu vực lân cận dự án. Tuy nhiên, chất thải phát sinh với khối 

lượng tương đối thấp, nên mức độ tác động được đánh giá là thấp. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn vận hành Dự án. 

a.4.2) Chất thải rắn trôi dạt vào khu vực Dự án 

- Tham khảo số liệu của các dự án lân cận khu vực thực hiện Dự án, một 

số chất thải rắn như túi nilon, chai nhựa, cành cây, … trôi dạt vào khu vực đất 

bãi bồi, từ đó gây ảnh hưởng đến hoạt động nuôi nghêu, sò của Dự án và mất 

cảnh quan khu vực. 

- Khối lượng chất thải: ước tính phát sinh tối đa khoảng 05 kg/ngày. 

 

Hình 9: Chất thải trôi dạt vào khu vực đất bãi bồi 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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a.5) Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động bảo trì, sửa chữa phương tiện 

đường thủy; Phát sinh từ khu vực văn phòng và phát sinh từ hoạt động sửa chữa 

hệ thống chiếu sáng. 

- Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh: Các loại CTNH phát sinh 

trong giai đoạn vận hành được dự báo trong bảng sau: 

Bảng 20: Thành phần và khối lượng CTNH 

Mã chất 

thải 
Tên chất thải 

Trạng thái 

tồn tại thông 

thường 

Kí hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

16 01 06 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn NH 01 

18 02 01 
Chất hấp thụ, giẻ lau, bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn KS 10 

08 02 04 
Hộp mực in thải có các thành phần 

nguy hại 
Rắn KS 06 

16 01 12 Pin, ắc quy thải Rắn NH 01 

Tổng cộng 18 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

- Tính chất nguồn thải: Tính chất của từng loại chất thải nguy hại cụ thể 

như sau: 

+ Có độc tính (ký hiệu tính chất nguy hại Đ): Gây kích ứng, gây độc cấp 

tính, ... cho con người ở mức độ thấp. Ngoài ra, khi chất thải tiếp xúc với không 

khí hay nước sẽ giải phóng ra khí độc hại, gây nguy hiểm đối với con người và ô 

nhiễm môi trường. 

+ Có độc tính sinh thái (ký hiệu tính chất nguy hại ĐS): Chất thải thuộc 

nhóm này có các thành phần nguy hại nhanh chóng hay từ từ đối với môi trường 

và hệ sinh thái thông qua tích lũy. 

+ Có tính ăn mòn (ký hiệu tính chất nguy hại AM): Thông qua các phản 

nước hóa học, chất thải này sẽ gây tác động nghiêm trọng đến các đối tượng, 

môi trường tiếp xúc chất thải. 

Về không gian tác động: Chất thải nguy hại phát sinh với khối lượng rất 

thấp, tác động chủ yếu trong phạm vi dự án. 

Tuy nhiên, khi CTNH được xử lý chung với chất thải rắn thông thường 

(chủ yếu là CTRSH), thì không gian tác động của chất thải này sẽ khó xác định 

và kiểm soát. Chất thải sẽ gây ra nhiều tác hại cho những người tiếp xúc trực 
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tiếp với rác thải, ảnh hưởng tới quá trình phân hủy rác, hòa tan các chất nguy hại 

vào nước rỉ rác, qua đó gây tác động đến các thành phần môi trường như môi 

trường đất, môi trường nước dưới đất, ... 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn vận hành Dự án. 

b) Nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

- Trong giai đoạn vận hành, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương 

tiện giao thông ra vào khu vực dự án (Xe môtô 2 bánh, xe ôtô 4 chỗ, 7 chổ) và các 

phương tiện tuần tra khu nuôi. 

Mức ồn phát sinh từ phương tiện giao thông hoạt động trong giai đoạn vận 

hành Dự án được tham khảo tại bảng sau: 

Bảng 21: Mức ồn phát sinh của các phương tiện giao thông 

STT Phương tiện 
Độ ồn  

(dBA) 

Độ ồn trung bình 

(dBA) 

1 Xe môtô 2 bánh 60 - 70 65 

2 Xe ôtô 4 chỗ, 7 chỗ, …. 60 - 62 61 

QCVN 26:2010/BTNMT  Từ 6h - 21h: 70 dBA 

QCVN 24:2016/BYT Thời gian tiếp xúc: 08 giờ 

Nguồn: Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục 

Khi lan truyền trong không khí, sóng âm bị mất dần năng lượng nên mức 

âm thanh cũng giảm bớt. Có thể dùng công thức sau để tính gần đúng mức giảm 

tiếng ồn: ΔL = 20lg ( r2/r1 )1 + a (dBA) 

Trong đó:  

- r1: Khoảng cách đo tiếng ồn ban đầu (thường = 02 m).  

- r2: Khoảng cách từ điểm tính toán tới nguồn tiếng ồn (m).  

- a: Hệ số kể đến khả năng hấp thu tiếng ồn của mặt đất.  

+ a = -0,1 đối với mặt đường nhựa và bêtông. 

+ a = 0 đối với mặt đất trống. 

+ a = 0,1 đối với mặt đất trồng cỏ. 

Theo công thức trên, ta tính được mức ồn tại các vị trí cách nguồn phát 

sinh tiếng ồn 20m, 50m, 100m, 150m.  

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com
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Bảng 22: Độ ồn của các phương tiện giao thông hoạt động tại dự án 

STT Nguồn phát sinh 

Độ ồn(dBA) 

Khoảng 

cách 20m  

Khoảng 

cách 50m  

Khoảng 

cách 100m 

Khoảng 

cách 150m  

1 Xe môtô 2 bánh 47,0 39,8 34,4 31,2 

2 Xe ôtô 4 chỗ, 7 chỗ, …. 43,0 35,8 30,4 27,2 

QCVN 26:2010/BTNMT 70 

QCVN 24:2016/BYT 85 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

Ghi chú:  

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc (áp dụng đối với thời gian tiếp xúc 

với tiếng ồn 8 giờ);  

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

Về không gian tác động: Theo số liệu tại các bảng trên cho thấy, độ ồn 

phát sinh từ các phương tiện sẽ giảm dần theo khoảng cách xa dần nguồn phát 

sinh và tại vị trí cách điểm phát sinh từ > 20m - 150m, độ ồn thấp, đảm bảo nằm 

trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 24:2016/BYT, QCVN 

26:2010/BTNMT. Như vậy, không gian tác động chủ yếu trong phạm vi < 20m, 

tính từ điểm phát sinh. 

Về đối tượng tác động: Số liệu tại bảng trên cho thấy, độ ồn phát sinh từ 

các phương tiện giao thông thông dụng như xe môtô và xe ôtô (loại 4 chổ, 7 

chổ) có giá trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép, nên các tác động từ nguồn 

này được đánh giá là không đáng kể. 

Về thời gian tác động: Phát sinh và gây tác động xuyên suốt trong giai 

đoạn vận hành Dự án. 

c) Sự cố, rủi ro  

Trong giai đoạn vận hành của Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò 

thương phẩm, nghêu, sò giống, có khả năng phát sinh các sự cố môi trường và 

rủi ro như sau: 

c.1) Sự cố nghêu, sò chết hàng loạt 

- Trong trường hợp xảy ra sự cố nghêu, sò chết hàng loạt, sẽ phát sinh 
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chất thải rắn với khối lượng rất lớn. Với đặc thù khu nuôi là vùng biển, nên rất 

khó khăn trong công tác thu gom chất thải và kiểm soát phạm vi tác động.  

- Khối lượng chất thải phát sinh: Tùy thuộc vào thời điểm xảy ra sự cố, 

giai đoạn phát triển của nghêu, sò và thời gian xảy ra sự cố, … mà khối lượng 

chất thải phát sinh khác nhau. 

Nhằm có cơ sở để đề xuất các biện pháp, giải pháp ứng phó, khắc phục sự 

cố, đơn vị tư vấn dự báo khối lượng chất thải phát sinh trên cơ sở số lượng/khối 

lượng con giống được thả nuôi, cụ thể như sau: 

- Trường hợp 1: Phát sinh sự cố vào khoảng thời gian đầu vụ nuôi 

(trong khoảng 01 – 02 tháng sau khi thả giống), tỷ lệ tối đa 30%: Tổng khối 

lượng ước tính khoảng 9 tấn. 

- Trường hợp 2: Phát sinh sự cố vào khoảng thời gian cuối vụ nuôi 

(trong khoảng 01 – 02 tháng chuẩn bị thu hoạch), tỷ lệ tối đa 30%: Tổng khối 

lượng ước tính khoảng 216 tấn. 

Nhìn chung, khi phát sinh sự cố nghêu chết hàng loạt, không chỉ dừng lại 

ở thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế, mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy khác như ô 

nhiễm môi trường nước biển, môi trường đất bãi bồi, tác động tiêu cực đến các 

vùng nuôi lân cận dự án và gây ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm lao động 

địa phương. 

c.2) Sự cố hư hỏng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh 

(hầm tự hoại) 

- Trong quá trình xây dựng, nếu 02 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

không được xây dựng đúng yêu cầu kỹ thuật, sẽ phát sinh sự cố hư hỏng như sụt 

lún, vỡ hầm, … từ đó phát sinh nước thải sinh hoạt chưa xử lý ra môi trường. 

- Trong quá trình sử dụng, nếu không thực hiện hút bùn định kỳ, gây 

quá tải cho công trình xử lý và từ đó phát sinh nước thải sinh hoạt chưa xử lý 

ra môi trường. 

Trong trường hợp phát sinh sự cố, sẽ gây tác động trực tiếp đến chất 

lượng khu đất bãi bồi, nước biển, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nêu 

nghêu tại Dự án và có khả năng gây ảnh hưởng đến các dự án lân cận. 

c.3) Sự cố, tai nạn giao thông thủy và tràn dầu 

Trong quá trình sử dụng các phương tiện giao thông thủy, có thể phát sinh 

các sự cố và rủi ro như sau: 

- Phát sinh va chạm giữa phương tiện của dự án và các phương tiện di 
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chuyển trong khu vực. 

- Phát sinh sự cố do kỹ năng xử lý tình huống của người điều khiển 

phương tiện chưa cao, không mặc áo phao, … dẫn đến sự cố lật tàu/ghe và sự số 

đuối nước. 

- Vào khoảng thời gian thu hoạch, gia tăng mật độ giao thông trong khu 

vực, qua đó tăng nguy cơ phát sinh tai nạn giao thông đường thủy. 

- Ngoài ra, khi phát sinh sự cố va chạm giữa các phương tiện sẽ kéo theo 

phát sinh sự cố tràn dầu, từ đó gây ảnh hưởng đến môi trường và đặc biệt là ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi nghêu của dự án. 

Khi phát sinh sự cố, tai nạn giao thông thủy, tùy theo mức độ nghiêm 

trọng mà có thể gây thiệt hại, hư hỏng phương tiện giao thông và sức khỏe, tính 

mạng người điều khiển, người ngồi trên phương tiện. 

d) An ninh trật tự và tai nạn giao thông đường bộ 

Triển khai Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò 

giống không chỉ mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, mà còn mang lại nhiều tác 

động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, trong 

giai đoạn vận hành dự án, nhu cầu sử dụng lao động tương đối cao (vào đợt thu 

hoạch sử dụng tối đa khoảng 200 lao động thời vụ), từ đó có khả năng phát sinh 

một số vấn đề về an ninh, trật tự trong khu vực như: 

- Phát sinh xung đột, mâu thuẫn giữa nội bộ lao động, phát sinh các tệ 

nạn xã hội. 

- Gia tăng mật độ giao thông trong khu vực, qua đó tăng nguy cơ phát 

sinh tai nạn giao thông trên các tuyến đường phương tiện di chuyển qua (chủ 

yếu là tuyến Quốc lộ 53). 

e) Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động của Dự án 

- Về điều kiện môi trường: Nghêu là những loài biến nhiệt, máu lạnh, ăn 

lọc, không có khả năng chủ động kiếm mồi và chọn lọc thức ăn. Các yếu tố môi 

trường bên ngoài là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi 

chất, đào bới, hô hấp, khả năng sử dụng thức ăn của nghêu. Trong các yếu tố 

môi trường, thì nhiệt độ và độ muối là những yếu tố quan trọng quyết định đến 

sự phân bố, sinh trưởng, sống sót của nghêu. 

Theo Tổng cục Thủy sản, kết quả quan trắc, cảnh báo môi trường và theo 

dõi sức khoẻ nhuyễn thể nuôi hàng năm tại một số vùng trọng điểm cho thấy 

hiện tượng nhuyễn thể chết hàng loạt thường xảy ra vào thời điểm tháng 12 năm 
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trước đến tháng 4 năm sau do độ mặn tăng cao, kết hợp với nhiễm thứ cấp các 

yếu tố vi sinh như Vibrio, vi khuẩn nội bào Ricketsia hay ký sinh trùng gây 

bệnh, nhiệt độ biến động giữa ngày và đêm lớn, thời gian phơi bãi kéo dài.  

- Về điều kiện thức ăn: Nghêu là loài ăn lọc, thành phần thức ăn tự nhiên 

của nghêu là mùn bã và các mảnh vụn hữu cơ lơ lửng trong nước chiếm khoảng 

75 - 90%, thực vật phù du chiếm tỷ lệ thấp khoảng 10 - 25% về số lượng cũng 

như tần số bắt gặp, chủ yếu là tảo silic (tảo khuê) gặp khoảng 44 loài tảo, chiếm 

93,18% thuộc ngành Bacillariophyta và các loài còn lại thuộc các ngành Pyr-

rophyta và Cyanophyta. Trong quá trình nuôi, hoàn toàn không sử dụng thức ăn 

và hóa chất, do đó giai đoạn vận hành dự án hoàn toàn không phát sinh các tác 

động xấu đến đa dạng sinh học. 

- Ngoài ra, hoạt động nuôi nghêu của Dự án không những có giá trị về 

kinh tế, mà còn mang lại nhiều yếu tố tích cực về bảo vệ nguồn lợi, bảo tồn và 

đa dạng sinh học; bảo đảm phát triển bền vững, ổn định hệ sinh thái vùng bãi 

triều ven biển thị xã Duyên Hải nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và 

biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

a) Đối với công trình xử lý nước thải 

a.1) Nước thải sinh hoạt 

- Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, khuyến khích lao động sinh hoạt, 

nghỉ giữa ca tại gia đình, quán ăn, hạn chế tập trung sinh hoạt tại khu vực Dự án, 

qua đó góp phần giảm thiểu tối đa phát thải tại khu vực Dự án. 

- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 03 hầm tự hoại 

bố trí tại chòi canh và văn phòng. 

+ Chức năng: Thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo nước thải 

được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải sinh hoạt (cột B, K = 1,2) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận 

+ Quy mô: Thể tích hầm tự hoại được tính toán như sau 

▪ Thể tích phần lắng (nước thải đầu vào): Wi = 2,368 (m3) 

▪ Thể tích phần chứa bùn: Wb = (b * N * t)/1000 = (0,1 * 212 * 365)/1000 = 

7,738 (m3) 

▪ Thể tích tổng cộng của bể tự hoại: W = Wi + Wb = 2,368 + 7,738 = 10,106 

(m3)  10 (m3) 

Trong các công thức trên: 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện                                                            75 

ĐT: 0972 029 302  E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

▪ Wi: Lưu lượng nước thải (m3/ngày-đêm) 

▪ b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một người trong một 

ngày đêm; giá trị của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể, cụ thể như: Nếu 

thời gian giữa hai lần hút cặn dưới một năm thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm, 

nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 l/ng.ngày.đêm; 

▪ N: Số người sử dụng (212 người, bao gồm: 12 lao động thường xuyên 

và 200 lao động thời vụ) 

▪ t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại (chọn t = 365 ngày) 

+ Hầm tự hoại được xây dựng tại Dự án: 03 hầm, với tổng thể tích ước 

tính khoảng 19 m3, bao gồm: 

▪ Tại khu vực chòi canh 1: 01 hầm. Thể tích mỗi hầm ước tính khoảng 

5,67 m3 (dài x rộng x sâu = 2,1m x 1,8m x 1,5m) 

▪ Tại khu vực chòi canh 2: 01 hầm. Thể tích mỗi hầm ước tính khoảng 

4,32 m3 (dài x rộng x sâu = 1,8m x 1,6m x 1,5m) 

▪ Tại Khu vực văn phòng: 01 hầm tự hoại hiện hữu, do chủ dự án quản lý 

và sử dụng từ năm 2019 đến nay. Thể tích hầm ước tính khoảng 9 m3 (dài x rộng 

x sâu = 3m x 2m x 1,5m) 

+ Quy trình xử lý nước thải của hầm tự hoại được thể hiện khái quát 

trong sơ đồ sau: 

 

Hình 10: Quy trình xử lý nước thải của hầm tự hoại 

* Thuyết minh quy trình 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng gồm: lắng và phân huỷ 

Hút bùn 

định kỳ 
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cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt 

bằng bể tự hoại đạt 60 - 65% cặn lơ lửng SS và 20 - 40% BOD. Quy trình hoạt 

động của bể cụ thể như sau: 

+ Ngăn chứa và phân hủy kỵ khí: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể 

tích của hầm tự hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải.  

Thành phần, đặc tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, 

cặn lơ lửng hòa tan và không tan trong nước, chứa nhiều hàm lượng Nitơ và 

photpho tồn tại dưới các dạng hợp chất muối. Do đó, tại đây dưới tác động của 

trọng lực phần cặn có tỷ trọng lớn được lắng xuống đáy bể được giữ lại; các 

thành phần ô nhiễm sẽ được xử lý bằng các loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dưới 

đáy bể, chúng phân hủy các hợp chất hữu cơ, các thành phần muối amoni thành 

các khí tự do, tách ra khỏi nước, làm giảm hàm lượng ô nhiễm từ 40% - 45%. 

Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt cũng sẽ được tính toán và hút định kỳ cùng 

với lượng cặn đã phân hủy trong bể. 

+ Ngăn lắng: Thể tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự 

hoại. Dòng nước thải sau khi được xử lý kỵ khí tại ngăn chứa được dẫn vào 

ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp tục lượng chất rắn lơ lững còn trong dòng thải và 

sinh ra từ quá trình phân hủy của vi sinh vật. 

+ Ngăn lọc: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, toàn 

bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải được loại bỏ bằng vật 

liệu lọc. 

+ Biện pháp xử lý bùn dư: Định ký thuê đơn vị hút và xử lý đúng quy 

định. Tần suất tối thiểu 01 lần/năm. 

Về không gian và thời gian áp dụng: Áp dụng tại khu vực dự án, trong 

suốt giai đoạn vận hành. 

Đơn vị thực hiện: Chủ dự án chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ kinh phí thực 

hiện các biện pháp, công trình xử lý nước thải 
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Hình 11: Hầm tự hoại được xây dựng tại chòi canh 1 

a.2) Nước mưa chảy tràn 

- Theo quy định nước mưa được thải trực tiếp ra môi trường, chủ dự án 

không đầu tư công trình xử lý.  

- Tuy nhiên, nhằm đảm bảo nước mưa không bị ô nhiễm do mặt bằng 

chảy qua, cần thực hiện một số biện pháp kiểm soát chất lượng của nước mưa 

chảy tràn cụ thể như sau: 

+ Thùng chứa CTRSH được bố trí trong khu vực chòi canh, không bố trí 

ngoài trời, đảm bảo nước mưa hoàn toàn không tiếp xúc với rác thải. 

+ Thực hiện thu gom triệt để CTRSH khu vực dự án và chất thải do sóng 

đánh dạt vào khu vực dự án, hạn chế tối đa rác thải bị nước biển cuốn trôi và 

phát tán ra khu vực biển. 

b) Đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

- Bố trí khu vực bãi đậu xe cho công nhân, lao động làm việc tại Dự án, 

hạn chế phương tiện di chuyển trên khu vực bãi bồi. 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các phương tiện giao thông thủy, đảm bảo 

các phương tiện luôn đạt mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Thực hiện vệ sinh khu vực sân bãi, khu vực bãi đỗ xe bố trí tại khu vực 

văn phòng, nhằm giảm thiểu phát tán bụi từ sân đường. 

c) Đối với công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

c.1) Chất thải sinh hoạt 

- Bố trí thùng chứa rác tại các vị trí phát sinh chất thải như: Khu vực văn 

Hầm tự hoại 

(chòi canh 1) 
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phòng, chòi canh, … đảm bảo thu gom triệt để lượng chất thải phát sinh, cụ thể 

như sau: 

+ Khu vực văn phòng: Bố trí 02 thùng nhựa, thể tích 12 lít/thùng, có nắp 

đậy kín; 01 thùng nhựa, thể tích 60 lít/thùng, có nắp đậy kín 

+ Khu vực chòi canh: Số lượng thùng chứa được bố trí mỗi chòi canh cụ 

thể như sau: Bố trí 02 thùng nhựa, thể tích 12 lít/thùng, có nắp đậy kín; 

- Biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt: Bố trí công nhân định kỳ tập kết 

vào thùng rác công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, tại ngã từ 

Trường THCS Trường Long Hòa). Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Thực hiện đóng phí vệ sinh theo đúng quy định. 

c.2) Chất thải rắn thông thường 

- Bố trí nhân viên thu gom vỏ nghêu, sò. Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Bố trí nhân viên thu gom rác thải trôi dạt vào khu vực bãi bồi thuộc 

phạm vi dự án. Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Toàn bộ chất thải được thu gom, đóng bao và tập kết vào thùng rác 

công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, tại ngã từ Trường THCS 

Trường Long Hòa). 

- Thực hiện đóng phí vệ sinh theo đúng quy định. 

c.3) Chất thải nguy hại 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên nhận biết chất thải nguy hại, nhằm 

giảm tỷ lệ chất thải nguy hại lẫn vào chất thải sinh hoạt thông thường. 

- Bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ 

thể như: 

+ Khu vực lưu chứa: với diện tích khoảng 1m2, bố trí tại kho chứa trong 

Khu vực văn phòng của Dự án. 

+ Bố trí thiết bị thu gom, lưu chứa CTNH: 02 thùng nhựa HDPE, dung 

tích chứa 60 lít 

- Biện pháp xử lý chất thải nguy hại: Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/năm. Trong trường hợp lưu chứa CTNH trên 

01 năm, thực hiện báo cáo kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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→ Các biện pháp đề xuất thực hiện đơn giản, phù hợp với khối lượng chất 

thải, ... nên có tính khả thi cao, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu, quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

d) Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung  

d.1) Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

- Tất cả các phương tiện phải đảm bảo yêu cầu về mức độ an toàn kỹ 

thuật và an toàn môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định các phương tiện 

giao thông (thuộc quyền sở hữu của dự án). 

- Đảm bảo thời gian hoạt động trong ngày, hạn chế hoạt động vào thời 

gian nghỉ trưa, giờ cao điểm. 

d.2) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với tiếng ồn 

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

(đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

e) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

e.1) Sự cố nghêu, sò chết hàng loạt 

- Phương án phòng ngừa phát sinh sự cố: thực hiện theo Hướng dẫn số 

33/HD-NN ngày 13/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 

Hướng dẫn quy trình nuôi nghêu (Meretric lyrata), Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Quy 

định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và Văn bản số 1453/TCTS-

NTTS ngày 27/7/2018 của Tổng Cục Thủy sản về hướng dẫn, quản lý nuôi trồng 

thủy sản bền vững, cụ thể như sau: 

+ Sử dụng con giống: phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, đảm bảo an 

toàn dịch bệnh và đáp ứng QCVN 02 - 37:2021/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia giống động vật thân mềm. 

+ Kiểm tra các mối nguy có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của 

nghêu nuôi như: Nhiệt độ, độ mặn, ảnh hưởng của sóng, gió,... 

+ Theo dõi dịch hại: Khi triều xuống thường xuyên kiểm tra và thu gom, 

bắt ốc xanh. 

+ Trong trường hợp nghêu đạt kích cỡ thu hoạch, cần khẩn trương thu 

hoạch nhanh gọn, tránh thiệt hại xảy ra. Đối với nghêu chưa đạt kích cỡ thu 
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hoạch cần chủ động cào thưa ra toàn dự án, không để mật độ quá dày.  

+ Trong trường hợp phát hiện nghêu chết, lập tức thu gom, xử lý để tránh 

lây lan sang các cá thể còn sống. 

- Phương án ứng phó và khắc phục sự cố: 

+ Tiến hành báo cáo tới các cơ quan chức năng như Sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban 

nhân dân thị xã, Trạm thú y, Chi cục thú y, …  

+ Thực hiện xác định nguyên nhân sự cố: Phối hợp với đơn vị đủ chức 

năng để lấy và phân tích mẫu bệnh phẩm, mẫu môi trường (nước biển, trầm tích, 

…) nhằm có đủ cơ sở xác định nguyên và biện pháp khắc phục. 

+ Thực hiện thu hoạch nhanh chóng, kịp thời đối với nghêu, sò đạt kích 

cỡ thương phẩm, nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế và giảm 

thiểu tối đa phát sinh nghêu sò chết. 

+ Thực hiện thu gom, tiêu hủy vỏ nghêu, sò theo sự hướng dẫn, chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Trạm thú y, Chi cục thú y, …  

e.2) Sự cố hư hỏng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh 

(hầm tự hoại) 

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh (hầm tự hoại) 

được xây dựng đảm bảo đạt TCVN 10334:2014 

- Thực hiện đầy đủ công tác hút bùn thải, nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý 

nước thải và ngăn ngừa sự cố quá tải. 

- Thực hiện theo dõi hiện trạng sử dụng của các hầm tự hoại, khi phát 

hiện các dấu hiệu bất thường như rạn nứt, rò rỉ nước thải qua thành/vách bể, … 

thực hiện nhanh chóng các biện pháp khắc phục, đảm bảo không phát sinh sự cố 

vỡ hầm. 

e.3) Sự cố, tai nạn giao thông thủy và tràn dầu 

- Nhân viên điều khiển phương tiện giao thông thủy phải đảm bảo đủ 

trình độ vận hành, sử dụng phương tiện; có khả năng bơi tốt, … nhằm giảm 

thiểu tối đa sự cố tai nạn đuối nước 

- Phương tiện giao thông thủy chỉ hoạt động trong phạm vi vùng biển 

thuộc dự án, nhằm giảm thiểu tối đa phát sinh sự cố va chạm với các phương 

tiện giao thông thủy khác. 

- Bố trí đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, … trên mỗi phương tiện, bố trí 
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biển báo nguy hiểm ngoài khu vực biển. 

- Bố trí nhân viên giám sát, theo dõi (tại khu vực chòi canh), khi có 

phương tiện đang hoạt động ngoài khu vực biển. 

- Bố trí phao vây dầu trên trên mỗi phương tiện, nhằm ứng phó nhanh, 

kịp thời khi phát sinh sự cố. 

- Đối với hoạt động thu hoạch:  

+ Cần thực hiện khi triều kiệt, đảm bảo hoàn thành trước khi bắt đầu thủy 

triều lên, … đảm bảo người lao động ra khỏi khu vực Dự án khi thủy triều lên. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng tải trọng, giảm thiểu 

tối đa sự cố chìm tàu do quá tải. 

- Trong trường hợp phát sinh sự cố, khẩn trương báo cáo sự số đến Ủy 

ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, … để được hướng dẫn và hổ trợ khắc phục sự cố. 

- Thực hiện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (nếu có). 

 

Hình 12: Biển cảnh báo nguy hiểm ngoài khu vực biển 

e.4) An ninh trật tự 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Đối với lao động ngoài địa 

phương, phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã để đăng ký tạm trú tạm vắng trong 

thời gian làm việc tại dự án. 

- Không bố trí khu vực sinh hoạt (ăn uống, nghỉ qua đêm, …) cho lao 

động thời vụ, nhằm giảm thiểu tối đa phát sinh mất trật tự và tệ nạn (cờ bạc, 
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trộm cướp, …) 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân viên, người lao động trong thực 

hiện các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và đảm bảo an ninh 

trật tự khu vực. 

- Tại văn phòng có danh bạ điện thoại cần liên lạc như: Trung tâm y tế, 

trạm y tế, Công an địa phương, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát 113,... 

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Tổ chức thực hiện:  

+ Trong giai đoạn xây dựng: Đơn vị thi công và đơn vị chủ dự án đã thực 

hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây 

dựng nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

+ Trong giai đoạn vận hành: Chủ dự án chịu trách nhiệm về việc thực 

hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường, bao gồm: Bố trí kinh phí thực 

hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận 

hành đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 23: Danh mục công trình bảo vệ môi trường của dự án 

TT 
Các vấn đề 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 
Khối lượng 

Kinh phí dự 

kiến 

(đồng) 

I Giai đoạn xây dựng 

1 
Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Thùng chứa rác loại 12 lít 02 200.000 

- Thực hiện đóng phí thu gom 

CTRSH  
01 háng 200.000 

2 

Bụi, khí thải, 

nhiệt dư và 

tiếng ồn 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ 

bảo hộ lao động 
- 1.000.000 

3 Sự cố, rủi ro 
- Dự trù kinh phí bồi thường, 

hổ trợ và khắc phục sự cố 
- 20.000.000 

II Giai đoạn vận hành 

A Chi phí xây dựng  

1 
- Nước thải 

sinh hoạt 

- Công trình xử lý nước thải 

(03 hầm tự hoại) 

Tính cho toàn 

dự án 
150.000.000 
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TT 
Các vấn đề 

môi trường 

Công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường 
Khối lượng 

Kinh phí dự 

kiến 

(đồng) 

2 
- Chất thải rắn 

sinh hoạt 
- Thùng chứa CTRSH 

3 
- Chất thải 

nguy hại 

- Thùng chứa CTNH (02 

thùng nhựa HDPE, dung tích 

60 lít) 

- Khu vực lưu chứa CTNH 

4 Sự cố  
- Thiết bị ứng phó (phao cứu 

sinh, áo phao, …) 

B Chi phí vận hành 

1 
Nước thải sinh 

hoạt 
- Hút bùn thải 01 lần/năm 50.000.000 

2 

- Chất thải rắn 

sinh hoạt 

- Chất thải rắn 

thông thường 

- Thuê đơn vị thu gom và xử 

lý 

01 lần/tháng 

(tần suất 

đóng phí thu 

gom CTR) 

300.000 

3 
Chất thải nguy 

hại 

- Thuê đơn vị thu gom và xử 

lý 
01 lần/năm 3.000.000 

4 Sự cố, rủi ro 

- Dự trù kinh phí bồi thường, 

hổ trợ và khắc phục sự cố 

- Dự trù kinh phí sửa chửa, 

khắc phục hư hỏng các công 

trình BVMT 

- 200.000.000 

Nguồn: Đơn vị tư vấn dự toán kinh phí, 2024 

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả nhận 

dạng, đánh giá, dự báo 

Kết quả đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện có mức độ tin 

cậy, chi tiết cao bởi vì: 

- Áp dụng những phương pháp đánh giá tác động được công bố và ban 

hành rộng rãi; 

- Sử dụng chuỗi số liệu trong tính toán từ những tài liệu kỹ thuật đã được 

ban hành, quy chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Việt Nam; 

- Sử dụng định mức, số liệu khoa học của một số cơ quan quốc tế có uy 

tín như WHO, USEPA; 
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- Tham khảo các phương pháp tính toán, phương pháp đánh giá của 

những cơ quan, tác giả có uy tín trong nước; 

- Tham khảo một số báo cáo đánh giá tác động môi trường của những dự 

án có loại hình hoạt động giống hoặc tương tự dự án trong và ngoài tỉnh; 

- Sử dụng chuỗi dữ liệu môi trường nền từ những báo cáo quan trắc môi 

trường đã được phê duyệt; 

- Sử dụng chuỗi số liệu thống kê về kinh tế xã hội từ Niên giám thống kê 

tỉnh Trà Vinh; 

- Các số liệu quan trắc chất lượng các thành phần môi trường môi 

trường: Quá trình thực hiện lấy mẫu tại hiện trường và phân tích mẫu tại phòng 

thí nghiệm được thực hiện bởi Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú 

+ Công ty CP Xây dựng và Môi trường Đại Phú có Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, mã số VIMCERTS 292. 

+ Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu đảm bảo đúng theo quy định của 

Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan 

trắc chất lượng môi trường. 

Ngoài ra, công tác thống kê, xử lý số liệu được thực hiện bởi đội ngũ cán 

bộ được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật môi trường, địa chất công trình, khoa 

học môi trường, quản lý môi trường. 

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình lập Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 24: Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong quá trình lập 

báo cáo ĐTM 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Số liệu được lấy từ các nguồn đáng tin 

cậy như Báo cáo môi trường Quốc gia, … 

2 
Phương pháp đánh giá 

nhanh 
Trung bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức y tế 

thế giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp 

với điều kiện Việt Nam 

3 Phương pháp so sánh Cao 

Các kết quả thử nghiệm được thực hiện 

bởi các đơn vị có đầy đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường 

4 
Phương pháp tham vấn 

cộng đồng 
Cao 

Được tiến hành bằng cách tham vấn lãnh 

đạo và đại diện cộng đồng dân cư lân cận 

dự án 
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STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

5 Phương pháp kế thừa Trung bình 

Thực hiện bằng cách tham khảo các báo 

cáo ĐTM có quy mô và loại hình tương tự 

đã được phê duyệt để dự báo và đánh giá 

các tác động có khả năng xảy ra 

6 
Phương pháp khảo sát 

thực địa 
Cao Được thực hiện bởi đơn vị tư vấn có đầy 

đủ chức năng theo đúng quy định hiện 

hành 7 Phương pháp quan trắc Cao 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 
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Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

4.1. Chương trình quản lý môi trường của đơn vị thi công 

Chương trình quản lý môi trường được tổng hợp dưới dạng bảng như sau: 

Các giai 

đoạn  

của dự án 

Các hoạt động  

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

1 2 3 4 5 

Giai đoạn 

xây dựng 

- Vận chuyển vật 

liệu xây dựng 

- Thi công xây 

dựng các hạng mục 

công trình 

- Bụi, khí thải 

- Thực hiện kế hoạch thi công và bố trí nhân sự hợp lý,  

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân 

xây dựng, đặc biệt đối với công nhân thao tác các loại máy móc 

như hàn, cắt kim loại. 

- Đối với cát xây dựng: có dụng cụ che kín (vải bạc);  Đối với 

ximăng: được tập kết về khu vực công trường phù hợp với nhu 

cầu và sử dụng trong ngày. 

Tháng 6/2024 

- CTR xây dựng 

thông thường 

- Đối với các loại vật liệu hư hỏng: thu gom và tái sử dụng cho 

mục đích san lấp mặt bằng. 

- Đối với bao bì chứa vật liệu xây dựng và các loại vật liệu bằng 

kim loại: thu gom và cung cấp cho cơ sở thu mua phế liệu sau 

khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án. 

Tháng 6/2024 

- Nước thải xây 

dựng 

- Nước thải xây dựng với lưu lượng rất thấp, phần lớn tự ngấm 

xuống bãi cát, đơn vị thi công không bố trí các công trình thu 

gom, xử lý và thoát nước thải này. 

Tháng 6/2024 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân xây 

dựng 

- CTR sinh hoạt 

- Bố trí 02 thùng chứa (loại 12 lít) 

- Bố trí công nhân định kỳ tập kết vào thùng rác công cộng trong 

khu vực 

Tháng 6/2024 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- Bố trí khu vực nhà vệ sinh tại Khu vực văn phòng 

- Hiện trạng đã bố trí 01 hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 

(thể tích hầm ước tính khoảng 9 m3; dài x rộng x sâu = 3m x 2m 

Tháng 6/2024 
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Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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Các giai 

đoạn  

của dự án 

Các hoạt động  

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

x 1,5m) 

Quá trình bảo trì, 

sửa chữa thiết bị, 

máy móc 

- Chất thải nguy hại 
- Được đơn vị thi công thu gom, xử lý và không tồn đọng tại khu 

vực thực hiện Dự án. 
Tháng 6/2024 

Giai đoạn 

vận hành 

Hoạt động nuôi và 

thu hoạch nghêu, sò 

thương phẩm và 

nghêu, sò giống 

- Chất thải rắn 

thông thường 

- Toàn bộ chất thải được thu gom, đóng bao và định kỳ tập kết 

vào thùng rác công cộng trong khu vực (trên tuyến Quốc lộ 53, 

tại ngã từ Trường THCS Trường Long Hòa). 

Xuyên suốt giai 

đoạn vận hành 

dự án 

- Sự cố môi trường 

- Sự cố tai nạn giao 

thông, tai nạn lao 

động 

Sự cố nghêu, sò chết hàng loạt: thực hiện theo Hướng dẫn số 

33/HD-NN ngày 13/3/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn bản số 

1453/TCTS-NTTS ngày 27/7/2018 của Tổng Cục Thủy sản  

nt 

Sự cố hư hỏng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi 

canh (hầm tự hoại) 

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tại các chòi canh (hầm tự 

hoại) được xây dựng đảm bảo đạt TCVN 10334:2014 

- Thực hiện đầy đủ công tác hút bùn thải, nhằm đảm bảo hiệu 

quả xử lý nước thải và ngăn ngừa sự cố quá tải. 

- Thực hiện theo dõi hiện trạng sử dụng của các hầm tự hoại, … 

thực hiện nhanh chóng các biện pháp khắc phục, đảm bảo không 

phát sinh sự cố vỡ hầm. 

nt 

Sự cố, tai nạn giao thông thủy và tràn dầu 

- Nhân viên điều khiển phương tiện giao thông thủy phải đảm 

bảo đủ trình độ vận hành, sử dụng phương tiện; có khả năng bơi 

tốt, …  

- Phương tiện giao thông thủy chỉ hoạt động trong phạm vi 

vùng biển thuộc dự án. 

nt 
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Các giai 

đoạn  

của dự án 

Các hoạt động  

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

- Bố trí đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, … trên mỗi phương 

tiện, bố trí biển báo nguy hiểm ngoài khu vực biển. 

- Bố trí nhân viên giám sát, theo dõi (tại khu vực chòi canh), 

khi có phương tiện đang hoạt động ngoài khu vực biển. 

- Bố trí phao vây dầu trên trên mỗi phương tiện. 

- Đối với hoạt động thu hoạch:  

+ Cần thực hiện khi triều kiệt, đảm bảo hoàn thành trước khi bắt 

đầu thủy triều lên, … đảm bảo người lao động ra khỏi khu vực 

Dự án khi thủy triều lên. 

+ Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo đúng tải trọng. 

- Trong trường hợp phát sinh sự cố, khẩn trương báo cáo sự số 

đến Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ huy 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, …  

- Thực hiện khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (nếu có). 

Hoạt động sinh hoạt 

của công nhân 

- Bụi, khí thải và 

tiếng ồn 

- Bố trí khu vực bãi đậu xe cho công nhân, lao động làm việc 

tại Dự án, hạn chế phương tiện di chuyển trên khu vực bãi bồi. 

- Thực hiện kiểm tra, sửa chữa các phương tiện giao thông 

thủy, đảm bảo các phương tiện luôn đạt mức độ an toàn kỹ thuật 

và an toàn môi trường. 

- Thực hiện vệ sinh khu vực sân bãi, khu vực bãi đỗ xe bố trí tại 

khu vực văn phòng. 

- Tất cả các phương tiện phải đảm bảo yêu cầu về mức độ an 

toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định các 

phương tiện giao thông (thuộc quyền sở hữu của dự án). 

nt 

- Nước thải sinh 

hoạt 

- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt: 03 hầm 

tự hoại bố trí tại chòi canh và văn phòng, với tổng thể tích ước 
nt 
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Các giai 

đoạn  

của dự án 

Các hoạt động  

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

tính khoảng 19 m3 

- Định ký thuê đơn vị hút và xử lý đúng quy định. Tần suất tối 

thiểu 01 lần/năm. 

- CTR sinh hoạt 

- Khu vực văn phòng: Bố trí 02 thùng nhựa, thể tích 12 

lít/thùng, có nắp đậy kín; 01 thùng nhựa, thể tích 60 lít/thùng, có 

nắp đậy kín 

- Khu vực chòi canh: Số lượng thùng chứa được bố trí mỗi chòi 

canh cụ thể như sau: Bố trí 02 thùng nhựa, thể tích 12 lít/thùng, 

có nắp đậy kín; 

- Bố trí công nhân định kỳ tập kết vào thùng rác công cộng 

trong khu vực. Tần suất tối thiểu 01 lần/ngày. 

- Thực hiện đóng phí vệ sinh theo đúng quy định 

nt 

- CTNH (phát sinh 

từ khu vực văn 

Phòng 

- Bố trí khu vực chứa chất thải: với diện tích khoảng 1m2, bố trí 

tại kho chứa trong Khu vực văn phòng của Dự án. 

+ Bố trí thiết bị thu gom, lưu chứa CTNH: 02 thùng nhựa 

HDPE, dung tích chứa 60 lít 

- Ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện thu gom, 

vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. 

- Tần suất thu gom: 01 lần/năm. Trong trường hợp lưu chứa 

CTNH trên 01 năm, thực hiện báo cáo kịp thời đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

nt 

 An ninh trật tự 

- Ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương. Đối với lao động 

ngoài địa phương, phải liên hệ đến Ủy ban nhân dân xã để đăng 

ký tạm trú tạm vắng trong thời gian làm việc tại dự án. 

- Không bố trí khu vực sinh hoạt (ăn uống, nghỉ qua đêm, …) 

cho lao động thời vụ 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân viên, người lao động 
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Các giai 

đoạn  

của dự án 

Các hoạt động  

của dự án 

Các tác động môi 

trường 

Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian thực 

hiện và hoàn 

thành 

trong thực hiện các quy định về an toàn lao động, an toàn giao 

thông và đảm bảo an ninh trật tự khu vực. 

- Tại văn phòng có danh bạ điện thoại cần liên lạc như: Trung 

tâm y tế, trạm y tế, Công an địa phương, Cảnh sát PCCC, Cảnh 

sát 113,... 

Yếu tố vi khí hậu 
Nước mưa chảy 

tràn 

- Thùng chứa CTRSH được bố trí trong khu vực chòi canh, 

không bố trí ngoài trời, đảm bảo nước mưa hoàn toàn không tiếp 

xúc với rác thải. 

- Thực hiện thu gom triệt để CTRSH khu vực dự án và chất thải 

do sóng đánh dạt vào khu vực dự án, hạn chế tối đa rác thải bị 

nước biển cuốn trôi và phát tán ra khu vực biển. 

nt 
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4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường  

4.2.1. Giai đoạn xây dựng 

- Tại thời điểm lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án 

Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống, đã hoàn thành 

giai đoạn xây dựng. 

- Do đó, chủ dự án không đề xuất thực hiện chương trình quan trắc, giám 

sát môi trường trong giai đoạn này 

4.2.2. Giai đoạn vận hành 

a) Giám sát chất lượng nước biển ven bờ 

- Số lượng: 02 mẫu 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí ngoài đường triều kiệt (ký hiệu: NB) 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, Độ muối, DO, TSS, NH4
+ (tính theo N), Dầu 

mỡ khoáng, Fe và tổng Coliform 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 10:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước biển:  

+ Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước. 

+ Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng 

biển ven bờ nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển. 

b) Giám sát chất lượng trầm tích 

- Số lượng: 02 mẫu 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí trong đường triều kiệt (ký hiệu: TT) 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: As, Cu, Pb, Cr, Fe, As 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích – Cột Trầm tích nước mặn, nước lợ 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án  
Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống 
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Chương 5: KẾT QUẢ THAM VẤN  

5.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

5.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Hợp tác xã Phương Đông (đơn vị Chủ dự án) phối hợp với Công ty 

TNHH Môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi 

trường), gửi Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Thuê đất bãi bồi nuôi 

nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống đến Phòng Quản lý môi trường thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tham vấn thông qua đăng tải trên trang 

thông tin điện tử theo đúng quy định tại điểm a khoản 3 điều 26 của Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

5.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến  

Hợp tác xã Phương Đông (đơn vị Chủ dự án) sẽ phối hợp với Công ty 

TNHH Môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn) và với Ủy ban nhân dân xã Trường 

Long Hòa tổ chức tham vấn bằng hình thức họp lấy ý kiến theo đúng quy định 

tại điểm b khoản 3 điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ, cụ thể như sau: 

- Thực hiện niêm yết báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trụ sở Ủy 

ban nhân dân xã Trường Long Hòa 

- Thực hiện tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư có khả năng chịu tác 

động bởi dự án  

5.2. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

Hợp tác xã Phương Đông (đơn vị Chủ dự án) sẽ phối hợp với Công ty 

TNHH Môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn) gửi báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án (kèm theo văn bản tham vấn) đến các cơ quan, tổ chức có liên 

quan trực tiếp đến dự án đầu tư, bao gồm: Ủy ban nhân dân xã Trường Long 

Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Long Hòa theo đúng quy 

định tại điểm c khoản 3 điều 26 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ 

5.3. Kết quả tham vấn cộng đồng 

Hợp tác xã Phương Đông (đơn vị Chủ dự án) sẽ phối hợp với Công ty 

TNHH Môi trường Từ Thiện (đơn vị tư vấn) tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung 

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo ý kiến tham vấn. 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Qua xây dựng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương phẩm, nghêu, sò giống, có thể đưa ra 

một số kết luận khái quát như sau: 

- Triển khai thực hiện dự án Thuê đất bãi bồi nuôi nghêu, sò thương 

phẩm, nghêu, sò giống mang tính cấp thiết, khả thi cao và phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh nói chung và thị xã Duyên Hải 

nói riêng. 

- Chuyên đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã nhận diện khá đầy 

đủ các tác động đến chất lượng các thành phần môi trường. 

- Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực và phòng chống, ứng phó 

các sự cố, rủi ro môi trường được đề xuất áp dụng chi tiết đối với từng nguồn tác 

động, nên có tính khả thi cao; được xây dựng trên cơ sở của quy định tại các tiêu 

chuẩn/quy chuẩn và quy định hiện hành, nên cơ bản đáp ứng được yêu cầu giảm 

thiểu các tác động của nguồn thải, yêu cầu về vệ sinh môi trường,… 

- Các biện pháp giảm thiểu đề xuất thực hiện, áp dụng với tất cả các tác 

động tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án và nằm trong khả năng 

cho phép của chủ dự án. Cơ bản chưa phát hiện các tác động vượt quá khả năng 

cho phép của chủ dự án. 

2. Kiến nghị 

Thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thì đơn vị Chủ 

dự án kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở và Ban ngành có liên 

quan xem xét tính tích cực của dự án và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án, để từ đó tạo điều kiện để dự án sớm triển khai thực hiện; 

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư và đơn vị thi công dự án 

-  Cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu 

cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Cam kết về độ chính xác, chịu trách nhiệm về các số liệu tham khảo, sử 

dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM. 

- Cam kết có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. 

- Cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại Dự án đáp ứng các tiêu 
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chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

khác có liên quan. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường và các sự cố, rủi ro về an toàn lao động, an toàn giao thông đường 

thủy, đường bộ. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn.  

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy 

ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tài liệu tham khảo bằng tiếng việt 

+ Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB Khoa học kỹ thuật, 

2002; 

+ Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1: Ô nhiễm không khí và tính 

toán khuếch tán chất ô nhiễm; tập 2: Cơ học về bụi và phương pháp xử lý bụi, 

GS.TS Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 1999; 

+ Ô nhiễm không khí, PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, NXB Đại học Quốc 

gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003; 

+ Ô nhiễm không khí, GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học và kỹ 

thuật, Hà Nội, 2004; 

+ Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1 (Ô nhiễm không khí, tính 

toán khuếch tán chất ô nhiễm) và Tập 3 (Lý thuyết tính toán và Công nghệ xử lý 

khí độc hại), GS.TS.Trần Ngọc Chấn, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 

2001; 

+ Ủy ban BVMT U.S - Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây 

dựng NJID, 300.1. 

+ Tổng Cục môi trường tổng hợp số liệu của USEPA, năm 2010. 

+ Nguyễn Hải, Âm học và Kiểm tra tiếng ồn, NXB Giáo dục. 

+ Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 Tài liệu tham khảo bằng tiếng nước ngoài 

- Assessment of Source of Air, water and land pollution, A guide to rapid 

source inventory techniques and their use in formulating Environment Control 

Strategies; Geneva; 1993; Wordl Health Organaization; 

- Enviromental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, 

enviroment, World Bank, Washington D.C, 8/1991; 

- WHO, Rapid inventory techique in environmental control,năm 1993 

- Management of the Environment, WHO, 2000. 

- Rapid Enviromental Assessment, WHO, 1993 
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DiÖn tÝch khu vùc biÓn ®Ò nghÞ giao lµ: 20,63 ha 

§é s©u khu vùc biÓn ®Ò nghÞ sö dông: 5,00 m

S¬ ®å tû lÖ 1:25.000 ®­îc trÝch lôc tõ tê B¶n ®å ®Þa h×nh Ba §éng cã phiªn hiÖu C-48-58-C,

 tû lÖ 1:50.000, HÖ täa ®é VN 2000, Kinh tuyÕn trôc 105  00' mói chiÕu 6  , HÖ ®é cao quèc gia 

®­îc Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 853/Q§-BTNMT ngµy 25/4/2022 
®· tÝnh chuyÓn vÒ HÖ täa ®é VN-2000 Kinh tuyÕn trôc tØnh Trµ Vinh 105 30 , mói chiÕu 3.  

§­êng mÐp n­íc biÓn thÊp nhÊt trung b×nh trong nhiÒu n¨m ®­îc ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1790/Q§-BTNMT

§­êng ranh giíi ngoµi cña vïng biÓn 03 h¶i lý ®­îc c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 853/Q§-BTNMT 
 ngµy 06/6/2018. 

VÞ trÝ khu vùc biÓn ®Ò nghÞ giao c¸ch bê biÓn : 0-2,2 km.

Ranh giíi khu vùc biÓn ®Ò nghÞ giao 

TuyÕn mÆt c¾t ®Æc tr­ng khu vùc biÓn

§­êng mÐp n­íc biÓn thÊp nhÊt 

trung b×nh nhiÒu n¨m

§iÓm gãc ®Ò nghÞ giao khu vùc biÓn

§é s©u 

§­êng b×nh ®é 

Chó gi¶i

§­êng ranh giíi ngoµi vïng biÓn 3 h¶i lý

1

2,9

S¥ §å KHU VùC BIÓN §Ò NGHÞ GIAO 

§Ó nu«i trång nghªuPH¦¥NG §¤NG
t¹i Êp Nhµ M¸t, x· Tr­êng Long Hßa, thÞ x· Duyªn H¶i, tØnh Trµ Vinh

§é CAO, §é S¢U §Ò NGHÞ Sö DôNG

Ngµy      th¸ng       n¨m 2024 
Tỷ lệ 1 : 25 000
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Täa ®é ®Þa lý Täa ®é vu«ng gãc

X (m) Y (m)Kinh ®é VÜ ®é

HÖ TäA §é VN-2000
Kinh tuyÕn trôc 105 30, mói chiÕu 3 
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Täa ®é diÖn tÝch ®­îc ghi ®Õn ®é chÝnh x¸c sau dÊu phÈy hai ch÷ sè.

S¬ ®å khu vùc biÓn thÓ hiÖn c¸c th«ng tin sau:

ghi chó

§é s©u khu vùc biÓn ®Ò nghÞ sö dông tÝnh theo HÖ ®é cao quèc gia
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